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MỞ ĐẦU
Khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo đã được Đảng và Nhà nước xác định là hai lĩnh vực giữ vai trò then chốt trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Từ Nghị quyết số 02-NQ/HNTW ngày 24/12/1996 của Hội nghị lần thứ 2 BCHTW Khóa VIII, đến Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Khóa XI, Hiến pháp năm 2013, Luật Khoa học và Công nghệ (2013) đều đã khẳng định “Phát triển KH&CN, phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu”, “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải bằng và dựa vào KH&CN”,…; và mới đây, trong Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ 4 BCHTW khóa XII đã nhấn mạnh“Mô hình tăng trưởng chuyển dần từ dựa vào gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất sang dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo”.
Thực tiễn cho thấy, bất cứ quốc gia nào muốn trở thành một thành viên có uy tín trên trường quốc tế, ngoài vị trí kinh tế - chính trị, KH&CN đóng một vai trò then chốt. Việc mua công nghệ của quốc gia khác, hay gia công sản phẩm có thể đem lại những thành quả ngắn hạn, nhưng không thể là nền móng cho đất nước phát triển về lâu dài. Bài học từ các nước phát triển cho rằng, chiến lược đầu tư dài hạn cho nghiên cứu KH&CN và nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của quốc gia. Bởi vậy, ở nước ta trong giai đoạn tới đây, chú trọng nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chất lượng cao sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nền KH&CN nước nhà, đồng thời nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.  
Ở Việt Nam, thành tựu trong phát triển và quản lý hoạt động KH&CN nói chung và nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý KH&CN nói riêng đã được cộng đồng khoa học và xã hội ghi nhận. 

Về nghiên cứu, nhiều kết quả đã cung cấp luận cứ khoa học vững chắc cho việc ban hành các chủ trương, chính sách của Nhà nước, ban hành các văn bản pháp luật về quản lý KH&CN, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động KH&CN phát triển thuận lợi và hiệu quả. Trong đó, đáng kể là Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020, Luật Sở hữu trí tuệ (2005), Luật Chuyển giao công nghệ (2006), Luật KH&CN (2013),… Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật này là cơ sở pháp lý để thực hiện quản lý nhà nước về KH&CN và được xem là các điều kiện biên cho hoạt động KH&CN phát triển. 

Về đào tạo, mỗi năm đã có hàng trăm cán bộ quản lý KH&CN hoàn thành chương trình đào tạo trình độ ThS, TS và hàng nghìn cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, đã có hơn 10.000 lượt cán bộ được tham gia các khóa bồi dưỡng công tác quản lý KH&CN về các lĩnh vực: SHTT, TĐC, ATBXHN, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phát triển thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN,... Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức kinh tế - kỹ thuật cho trên 2.000 cán bộ nghiên cứu và kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực KH&CN. Nhiều cán bộ được đào tạo đã giữ những vị trí chủ chốt trong các lĩnh vực quản lý KH&CN ở các bộ, ngành, địa phương trong cả nước. 
Tuy vậy, trên thực tế, trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế, năng lực đội ngũ nhân lực quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo còn chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý nhà nước và quản lý tại các viện, trường, doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Hiện nay, nước ta vẫn còn thiếu những chuyên gia nghiên cứu và quản lý đầu ngành trong từng lĩnh vực KH&CN, song lại chưa có biện pháp huy động và sử dụng tối đa hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý KH&CN sẵn có; sự gắn kết giữa nghiên cứu và đào tạo còn hạn chế; quy mô và nội dung đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu thực tế cũng như xu thế trên thế giới hiện nay,... Một số lĩnh vực có tiềm năng của Bộ Khoa học và Công nghệ như: SHTT, TĐC, ATBXHN, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phát triển thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN,… chưa được chú ý đầu tư đúng mức.

Trong giai đoạn tới đây, việc đổi mới tư duy, tăng cường vai trò quản lý về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vẫn tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm đối với sự nghiệp phát triển KH&CN. Điều này đã được khẳng định tại Nghị quyết số 20-NQ/TW là:“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động, công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển KH&CN”. Vì vậy, cần xây dựng được cơ sở đào tạo nhân lực quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiên tiến, hiện đại, đa dạng với cơ cấu ngành nghề đồng bộ, liên thông giữa các cấp, nhằm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH, phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Với tình hình nói trên, việc hình thành một tổ chức có chức năng nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm phục vụ các chức năng quản lý của Bộ là cấp thiết. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Đề án thành lập Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trên cơ sở các luận cứ khoa học đã được nghiên cứu, các kinh nghiệm thực tiễn đã được tổng kết và những cơ sở pháp lý có liên quan.
Đề án gồm các nội dung chính sau:

Chương 1. Sự cần thiết thành lập Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Chương này đề cập đến các nội dung chính sau: (i) Những vấn đề đặt ra từ thực trạng về nghiên cứu và đào tạo quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; (ii) Dự báo nhu cầu nghiên cứu và đào tạo quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; (iii) Căn cứ pháp lý xây dựng Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
Chương 2. Thực trạng tổ chức và hoạt động nghiên cứu và đào tạo quản lý KH&CN tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Chương này đề cập đến các nội dung chính sau: (i) Thực trạng tổ chức và hoạt động nghiên cứu và đào tạo quản lý KH&CN tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Trường Quản lý KH&CN; (ii) Thực trạng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các đơn vị khác trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
Chương 3. Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Chương này đề cập đến các nội dung chính sau: (i) Tên, địa điểm, vị trí pháp lý, chức năng và nhiệm vụ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; (ii) Tổ chức bộ máy; (iii) Nghiên cứu khoa học và đào tạo của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; (iv) Quy hoạch xây dựng Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
Chương 4. Giải pháp thực hiện Đề án thành lập Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Các giải pháp bao gồm: (i) Giải pháp phát triển nhân lực; (ii) Giải pháp xây dựng cơ sở vật chất; (iii) Giải pháp tài chính; (iv) Giải pháp về thực hiện hoạt động nghiên cứu, đào tạo và dịch vụ. 
Kết luận và Kiến nghị


CHƯƠNG 1
SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP 
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Sự cần thiết thành lập Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp phát triển KH&CN ở nước ta, căn cứ vào nhu cầu và thực trạng về nghiên cứu và đào tạo quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, từ xu hướng quốc tế và chủ trương về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

1.1. Những vấn đề đặt ra từ thực trạng về nghiên cứu và đào tạo quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

1.1.1. Những vấn đề đặt ra từ thực trạng về nghiên cứu quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo


Hoạt động nghiên cứu về cơ chế, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam chủ yếu do một số viện nghiên cứu, trường đại học thực hiện. Các nghiên cứu liên quan đến nhiều khía cạnh như: chiến lược và chính sách phát triển KH&CN, các nguồn lực cho hoạt động KH&CN, quản lý KH&CN,... Trong những năm gần đây, nhận thức được vai trò quan trọng của đổi mới, hệ thống đổi mới, chính sách đổi mới nên các nghiên cứu về đổi mới đã được cộng đồng khoa học và xã hội quan tâm.

Kết quả nghiên cứu về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã góp phần vào nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN. Nhiều kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đã cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, là cơ sở khoa học để tiến hành đổi mới toàn diện, cơ bản và đồng bộ cơ chế quản lý KH&CN của nước ta trong thời gian qua. Các kết quả nghiên cứu cũng đã góp phần vào việc xây dựng giáo trình, tài liệu để đào tạo nguồn nhân lực quản lý KH&CN của đất nước.


Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở nước ta trong thời gian qua đã bộc lộ một số nhược điểm sau:

Một là, chất lượng một số công trình nghiên cứu còn hạn chế. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều quy định pháp luật về KH&CN khó hoặc chậm đi vào cuộc sống, có sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản,… Những hạn chế này của hệ thống văn bản hiện hành đã tác động ngược trở lại, gây khó khăn cho chính hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng như khó khăn cho công tác quản lý KH&CN. 

Hai là, chưa huy động một cách có hiệu quả lực lượng nghiên cứu sẵn có. Trong nhiều trường hợp còn thiếu sự gắn kết giữa các nhà khoa học để thực hiện các nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra từ thực tiễn.
Ba là, thiếu sự phối hợp giữa nghiên cứu và đào tạo. Hoạt động nghiên cứu còn tách rời hoạt động đào tạo khiến cho các kết quả nghiên cứu không phát huy được tác dụng do thiếu sức ép nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu. Vì thế, vẫn còn những công trình nghiên cứu trong lĩnh vực chính sách và quản lý KH&CN chưa đáp ứng được yêu cầu của hoạt động đào tạo trong lĩnh vực này. Trên thực tế, nhiều môn học chưa có giáo trình giảng dạy, hoặc giáo trình giảng dạy không đạt chất lượng, không theo kịp trình độ quốc tế.

1.1.2. Những vấn đề đặt ra từ thực trạng hoạt động đào tạo nhân lực quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Ở Việt Nam, việc đào tạo chuyên ngành quản lý KH&CN đã được thực hiện trong một số cơ sở giáo dục đại học
. Có thể nói, trong những năm qua việc đào tạo nhân lực quản lý KH&CN đã được mở rộng về quy mô, số lượng, từng bước nâng cao chất lượng và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trên thực tế cũng bộc lộ một số hạn chế sau: 

Một là, quy mô đào tạo quản lý KH&CN cả ở trình độ đại học và sau đại học còn rất nhỏ, chưa đáp ứng nhu cầu của thực tiễn. Hạn chế về nhân lực quản lý KH&CN có trình độ đã ảnh hưởng tới chất lượng của việc hoạch định chiến lược và chính sách KH&CN của các ngành, các cấp.

Hai là, nội dung đào tạo chưa được cập nhật, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng. Nội dung đào tạo chưa chú trọng vào việc truyền tải những kiến thức khoa học mới, những chuyên đề thuộc các lĩnh vực nổi trội trong những năm gần đây như: lý luận về đổi mới, quản trị công nghệ và đổi mới, quản trị tài sản trí tuệ và phát triển sản phẩm mới, thẩm định công nghệ, quản trị tài năng, quản trị nhân lực trong bối cảnh hội nhập, cơ sở chính sách KH&CN, quản trị công nghệ hay các chuyên đề mang tính liên ngành, cung cấp kỹ năng liên ngành và kỹ năng mềm cho người học,… Kết cấu chương trình đào tạo còn chậm đổi mới. Phương pháp giảng dạy, truyền đạt kiến thức còn nhiều hạn chế,... 

Các nội dung đào tạo chưa được thiết kế dành riêng cho người làm quản lý KH&CN. Hiện nay, trong hệ thống hoạt động KH&CN cũng như hệ thống GD&ĐT chưa có cơ sở học thuật nào (Trường đại học, Học viện) được giao đầy đủ và đồng bộ các chức năng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực quản lý KH&CN bậc đại học, sau đại học.

Ba là, thiếu sự gắn kết giữa các tổ chức nghiên cứu, các cơ sở đào tạo đại học và doanh nghiệp ở Việt Nam. Nội dung chương trình ở các bậc đào tạo quản lý KH&CN chưa được hình thành dựa trên các kết quả nghiên cứu.
Bốn là, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, bồi dưỡng quản lý KH&CN hiện còn phân tán, lạc hậu, hiệu suất sử dụng thấp. 
Năm là, nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động đào tạo quản lý KH&CN nhiều năm qua chủ yếu vẫn là từ ngân sách nhà nước, bị phân tán tại các cơ sở đào tạo, do vậy hiệu quả sử dụng không cao.

Sáu là, một số lĩnh vực đào tạo quan trọng chưa được chú trọng như: SHTT, TĐC, ATBXHN, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phát triển thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN,... đó chính là những lĩnh vực được nhấn mạnh trong các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, có nhu cầu lớn từ xã hội, phù hợp với xu hướng quốc tế và thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo được thành lập nhằm đào tạo nguồn nhân lực quản lý KH&CN có đầy đủ kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ý nghĩa, sự cần thiết và tầm quan trọng của việc thành lập Học viện là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý KH&CN đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH, phát triển nhanh và bền vững đất nước.
1.1.3. Những vấn đề đặt ra từ thực trạng hoạt động đổi mới sáng tạo
Trên thế giới, hoạt động đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh cùng với nghiên cứu và đào tạo. Trong đó, đổi mới mới sáng tạo vừa là kết quả vừa là động lực thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo trong các viện nghiên cứu và trường đại học. Ở Việt Nam hiện nay, nhìn chung, đổi mới sáng tạo còn chưa được chú trọng đúng mức, cụ thể như sau:

Một là, năng lực thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo ở các viện nghiên cứu, trường đại học thấp. Mặc dù hoạt động đổi mới sáng tạo sẽ mang lại nhiều lợi ích, tuy nhiên do thiếu nguồn lực, kỹ năng nên việc thực hiện các hoạt động này ít được quan tâm; 

Hai là, nhiều nhà khoa học chỉ tập trung vào những vấn đề mà họ yêu thích và am hiểu, ít quan tâm đến nhu cầu thị trường, nhu cầu đổi mới cấp bách của doanh nghiệp và xã hội, thiếu tinh thần khởi nghiệp và khả năng sẵn sàng tham gia vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh để triển khai kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm; 

Ba là, kết quả nghiên cứu ở nhiều viện nghiên cứu, trường đại học có chất lượng không cao nên khó có khả năng ứng dụng. Chất lượng đào tạo ở các trường đại học còn hạn chế, thiếu tính gắn kết với thực tế, nhân lực được đào tạo ra thiếu trình độ và khả năng tham gia vào những hoạt động đổi mới sáng tạo; 

Bốn là, thiếu sự gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo. Hoạt động đổi mới sáng tạo không thể hình thành và phát triển được nếu không có sự tương tác, liên kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Theo một kết quả khảo sát của Chương trình Đổi mới – Sáng tạo do Chính phủ Việt Nam và Phần Lan tài trợ, hơn một nửa trong số 350 doanh nghiệp được khảo sát đã và đang có những hoạt động đổi mới sáng tạo, nhưng hầu hết các doanh nghiệp này chưa nhận được sự hỗ trợ của các trường đại học, viện nghiên cứu về SHTT, tiếp thu và giải mã công nghệ, đánh giá và lựa chọn công nghệ,…. Vì vậy, rất khó để doanh nghiệp xác định được đâu là những công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện và nhu cầu của doanh nghiệp, hay đơn giản hơn đâu là những kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng mang lại những đổi mới nhỏ cho doanh nghiệp. 

Việc thành lập Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo là cần thiết để góp phần khắc phục những hạn chế về nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo nêu trên.
1.2. Dự báo nhu cầu nghiên cứu và đào tạo quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1.2.1. Nhu cầu nghiên cứu về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Thực trạng quản lý KH&CN đã chỉ ra rằng hoạt động KH&CN của nước ta vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu CNH, HĐH đất nước, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển nền kinh tế tri thức. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cũng đã chỉ ra những hạn chế cơ bản của hoạt động KH&CN: KH&CN chưa thật sự trở thành động lực để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển KT-XH. Chưa có giải pháp đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp và thu hút đầu tư tư nhân cho nghiên cứu, đổi mới và ứng dụng KH&CN,…
Để khắc phục những hạn chế cơ bản trên, thực hiện chủ trương phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển KT-XH của đất nước, nhiều vấn đề đặt ra phải tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới nhằm đổi mới căn bản, toàn diện đối với quản lý KH&CN. Ngoài quản lý KH&CN nói chung, còn một số vấn đề nổi bật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ cần được tập trung giải quyết như: SHTT, TĐC, ATBXHN, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phát triển thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN. 

Đó là những vấn đề đã được nêu trong nhiều văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn gần đây. Nghị quyết số 20-NQ/TW đề ra nhiệm vụ “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động KH&CN”; và “Hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo hướng hỗ trợ hiệu quả cho việc vận hành thị trường KH&CN”. Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 đề ra nhiệm vụ “Nghiên cứu phục vụ phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Nghiên cứu công nghệ ứng dụng năng lượng bức xạ và kỹ thuật hạt nhân phục vụ lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, môi trường, y tế, an ninh và quốc phòng; nghiên cứu sản xuất các đồng vị và dược chất phóng xạ mới, chế tạo được một số thiết bị bức xạ, kỹ thuật hạt nhân”; “Nghiên cứu bổ sung các định chế liên quan đến sở hữu trí tuệ” và nghiên cứu “Phát triển hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo hướng hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế; nâng cao độ chính xác và mở rộng phạm vi đo của hệ thống chuẩn hiện có”. Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 của Hội nghị lần thứ 4 BCHTW khóa XII nhấn mạnh“Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, thuận lợi cho khởi nghiệp và đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu và triển khai ứng dụng KH&CN”, “Nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, phát triển và chuyển giao KH&CN”.
Ở nước ta, hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đang diễn ra mạnh mẽ. Thực tế này cũng đặt ra các vấn đề nghiên cứu như: tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; nghiên cứu vai trò nền tảng của doanh nghiệp, tập đoàn lớn, của các trường đại học, viện nghiên cứu trong các hệ sinh thái khởi nghiệp; nghiên cứu về văn hóa của hoạt động khởi nghiệp; nghiên cứu về các cơ hội thị trường trong hoạt động khởi nghiệp; nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp và nghiên cứu về triết lý can thiệp chính sách của Nhà nước đối với hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
Từ phân tích trên đã cho thấy nhu cầu về nghiên cứu quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là rất lớn. Do đó, thành lập Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo với nền tảng gắn kết nghiên cứu và đào tạo sẽ là một giải pháp quan trọng để đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

1.2.2. Nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

a. Nhu cầu về đào tạo

Trong xu hướng đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, ở nước ta đang có nhu cầu rất lớn về nhân lực quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, SHTT, TĐC, ATBXHN. Với số lượng hiện nay là 22 Bộ và cơ quan ngang Bộ, 63 Sở KH&CN các địa phương, 400 trường đại học và cao đẳng, hơn 500.000 doanh nghiệp và khoảng 1600 viện nghiên cứu, nhu cầu nhân lực này cụ thể như sau: 
- Nhân lực trình độ TS: 

+ Khoảng 350 người vào năm 2020

+ Khoảng 400 người vào năm 2025

- Nhân lực trình độ ThS:

+ Khoảng 9.300 người vào năm 2020

+ Khoảng 11.900 người vào năm 2025

- Nhân lực trình độ đại học:

+ Khoảng 510.000 người vào năm 2020

+ Khoảng 715.000 người vào năm 2025

Bảng 1.1. Nhu cầu ước tính về nhân lực quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới theo các bậc đào tạo (Đơn vị tính: người)

	Bậc đào tạo
	Năm 2020
	Năm 2025

	Tiến sỹ
	350
	400

	Thạc sỹ
	9.300
	11.900

	Đại học
	510.000
	715.000

	Tổng ước tính
	519.650
	727.300


(Tính toán trên cơ sở tham khảo nguồn số liệu của Đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành KH&CN giai đoạn 2011-2020, Đề án đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Chính sách KH&CN tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN)

Theo ước tính, số nhân lực hiện có tại các Bộ và cơ quan ngang Bộ, Sở KH&CN các địa phương, trường đại học và cao đẳng, doanh nghiệp và viện nghiên cứu mới đạt khoảng 30%
. Như vậy nhu cầu cần đào tạo tới năm 2020 về nhân lực quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, SHTT, TĐC, ATBXHN khoảng 360.000 người. 

Trong khi đó, hiện nay, với 06 cơ sở giáo dục đại học
 có liên quan tới các chuyên ngành đào tạo trên, mỗi năm chỉ đáp ứng được khoảng 20 TS, 80 ThS, 300 trình độ đại học. Như vậy, số lượng nhân lực còn thiếu hụt là rất lớn
. Việc hình thành Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sẽ góp phần giải quyết nhu cầu về nhân lực KH&CN còn đang thiếu hụt ở nước ta.

b. Nhu cầu về bồi dưỡng 

Ở nước ta, trong thời gian tới có nhu cầu rất lớn về bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý KH&CN, SHTT, TĐC, ATBXHN, quản lý đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN. Chỉ tính riêng về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN, ước tính nhu cầu: 

- Từ khối các cơ quan trung ương, các viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp là:

+ Khoảng 7.500 người vào năm 2020

+ Khoảng 8.900 người vào năm 2025

- Nhu cầu bồi dưỡng từ các Sở KH&CN:

+ Khoảng 3.900 người vào năm 2020

+ Khoảng 4.500 người vào năm 2025. 
Bảng 1.2. Nhu cầu ước tính về bồi dưỡng nhân lực quản lý KH&CN
  (Đơn vị tính: người)

	Đơn vị có nhu cầu
	Năm 2020
	Năm 2025

	 Khối các cơ quan trung ương, các viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp
	7.500
	8.900

	 Các Sở KH&CN
	3.900
	4.500

	Tổng ước tính
	11.400
	13.400


(Tính toán trên cơ sở tham khảo nguồn số liệu của Đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành KH&CN giai đoạn 2011-2020)

Việc bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý KH&CN, SHTT, TĐC, ATBXHN, quản lý đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN hiện nay chỉ được thực hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ (Trường Quản lý KH&CN và một số đơn vị trực thuộc Bộ). 
Nhận thấy rõ hạn chế của hoạt động bồi dưỡng trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Trong đó có chú trọng đến cả đối tượng cán bộ làm công tác quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như: Bồi dưỡng khoảng 200 cán bộ quản lý KH&CN (giai đoạn 2016 - 2020) và khoảng 300 cán bộ quản lý KH&CN (giai đoạn từ 2021 - 2025) về kiến thức, kỹ năng quản lý KH&CN, quản lý đổi mới sáng tạo ở trong nước và nước ngoài. Thành lập Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sẽ góp phần trực tiếp vào việc thực hiện Quyết định số 2395/QĐ-TTg.
1.2.3. Xu thế về đào tạo các lĩnh vực trên thế giới

Đào tạo nguồn nhân lực quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo luôn được Chính phủ các nước chú trọng nhằm tạo ra một đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tổ chức quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. 

Từ thập niên 80 của thế kỷ XX, trước yêu cầu cấp thiết về đội ngũ làm công tác quản lý KH&CN, các nước tiên tiến đã quan tâm đặc biệt và khuyến khích đưa chương trình đào tạo quản lý KH&CN vào giảng dạy ở các bậc đại học và sau đại học. Chính phủ ở nhiều nước châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Thụy Điển), châu Á (Trung Quốc, Thái Lan) và Hoa Kỳ đã đưa chương trình đào tạo quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào giảng dạy dưới dạng chuyên ngành chuyên sâu như: quản lý công nghệ, quản lý khoa học, quản lý đổi mới. Đồng thời, đây cũng là những chuyên ngành không ngừng được đổi mới nhằm theo kịp bối cảnh phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức hiện nay. Bên cạnh đảm bảo các kiến thức chuyên môn sâu, các chương trình đào tạo đều rất chú ý đến cung cấp những kiến thức liên ngành gắn với các ngành kinh tế, kỹ thuật, văn hóa, xã hội cũng như chú ý đến việc xây dựng một kết cấu chương trình hợp lý, hiện đại có gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu, sản xuất kinh doanh và áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực và khuyến khích sáng tạo. 

Một số cơ sở đào tạo nổi bật trên thế giới về chuyên ngành quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như: Đại học Siracuse N.Y, Học viện Công nghệ Massachusetts MIT và Học viện Quản lý và Công nghệ (Hoa Kỳ); Học viện Công nghệ Waikato ở New Zealand; Viện KH&CN tiên tiến Hàn Quốc KAIST tại Hàn Quốc; Đại học Jawaharial Nehru ở Ấn Độ; Học viện Quản lý KH&CN Trung Quốc tại Thượng Hải và Học viện Công nghệ Quảng Tây tại Trung Quốc;… 

Điển hình như, Học viện Quản lý KH&CN Trung Quốc tại Thượng Hải dưới sự bảo trợ và chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc là một cơ sở nghiên cứu và đào tạo lớn về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Học viện có các định hướng chính: Nghiên cứu và giảng dạy lý thuyết cơ bản về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển chiến lược và nghiên cứu công nghệ ở các mức độ vĩ mô, vi mô, trung bình; nuôi dưỡng tài năng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đào tạo tài năng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, mở cửa cho việc trao đổi về nghiên cứu quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Xu thế quốc tế cho thấy, trong thời đại phát triển của kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế, nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ chất lượng cao về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng tăng. Mặt khác, chương trình đào tạo cần được đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đó là những kinh nghiệm cần thiết cho Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây sẽ được coi là một trong những giải pháp góp phần đáp ứng chủ trương đưa phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu ở nước ta.
1.2.4. Mục tiêu thành lập Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

a) Mục tiêu chung

Xây dựng Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo là mô hình đại học công lập lấy hoạt động nghiên cứu khoa học làm nòng cốt, gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo và giải quyết các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội. Phát huy, khai thác có hiệu quả nguồn lực quản lý KH&CN sẵn có của Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc Bộ để trở thành tổ chức nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam và khu vực.

b) Mục tiêu cụ thể
- Nghiên cứu, phục vụ có hiệu quả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ như: nghiên cứu chiến lược và chính sách KH&CN, SHTT, TĐC, ATBXHN, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phát triển thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN, một số lĩnh vực công nghệ ưu tiên;
- Đào tạo nhân lực KH&CN chất lượng cao
, nhân lực quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tầm chiến lược
; 
- Thực hiện các hoạt động ươm tạo, khởi nguồn cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Gắn kết có hiệu quả với doanh nghiệp và với xã hội thông qua tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, cung ứng dịch vụ về chuyển giao công nghệ, tiếp thu và giải mã công nghệ, đánh giá và lựa chọn công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm, hỗ trợ phát triển ý tưởng sáng tạo,…; Đầu mối liên kết (consortium) giữa các viện nghiên cứu, trường đại học với khối công nghiệp và doanh nghiệp;
- Góp phần thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

1.3. Căn cứ pháp lý xây dựng Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
Đề xuất thành lập Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo dựa trên các văn bản chính sau đây:
- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2009;

- Luật giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012;
- Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2013;
- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
- Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/03/2013 do Chính phủ ban hành về ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW  ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
- Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế;
- Nghị định số 18/2010/NĐ-CP, ngày 05/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

- Nghị định 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân;

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;
- Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước;
- Quyết định số 418/QĐ-TTg, ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020;

- Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020;

- Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sát nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện;
- Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Trường Đại học;
- Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 5/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016 – 2020;

- Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

- Quyết định 171/QĐ-TTg ngày 27/01/2016 về phê duyệt quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập tới năm 2020, định hướng tới năm 2030;
- Quyết định số 4009/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.
1.4. Kết luận chung
Thành lập Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo là cần thiết trên các khía cạnh sau:

Một là, góp phần giải quyết nhu cầu cấp thiết về thiếu hụt nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao, nhân lực quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tập trung vào các lĩnh vực: SHTT, TĐC, ATBXHN, đổi mới sáng tạo
 và khởi nghiệp, phát triển thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN. Tích cực thực hiện Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.
Hai là, thành lập Học viện trên cơ sở hợp nhất một số đơn vị sự nghiệp nhằm hiện thực hóa chủ trương giảm đầu mối các đơn vị sự nghiệp để tinh giản biên chế theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động tại Bộ Khoa học và Công nghệ và để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập tới năm 2020, định hướng tới năm 2030.
Ba là, khai thác hiệu quả nguồn lực sẵn có của Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm đội ngũ chuyên gia và cán bộ quản lý KH&CN hàng đầu, các thông tin và kết quả của các nhiệm vụ KH&CN, của các chương trình, đề án, dự án đổi mới sáng tạo cập nhật để góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, đào tạo của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trong một số ngành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bốn là, làm đầu mối huy động các nguồn lực sẵn có của Bộ Khoa học và Công nghệ để thực hiện gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo với thực tiễn nhằm trực tiếp giải quyết các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội. Trong đó, chú trọng vào các hoạt động tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, cung ứng dịch vụ về chuyển giao công nghệ, tiếp thu và giải mã công nghệ, đánh giá và lựa chọn công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm, hỗ trợ phát triển ý tưởng sáng tạo,…
Năm là, Đảng và Chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng thông qua đổi mới công nghệ và hoạt động khởi nghiệp. Bộ Khoa học và Công nghệ đóng vai trò quan trọng để triển khai chiến lược phát triển này. Thành lập Học viện trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ với mô hình đại học nghiên cứu theo tinh thần đổi mới sáng tạo là một trong những bước đi quan trọng để thực hiện nhiệm vụ đề ra. Học viện sẽ đặt trọng tâm vào vấn đề tạo lập doanh nghiệp mạo hiểm thông qua chuyển giao công nghệ, thiết kế, engineering, đổi mới và hoạt động khởi nghiệp; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ sinh thái đổi mới và khởi nghiệp đang hình thành ở Việt Nam, và là nơi thu hút tài năng, đặc biệt là những người đã được đào tạo ở các nước phát triển. Đồng thời, Học viện cũng đóng vai trò hạt nhân hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nơi có các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu hàng đầu như Viettel, FPT, Samsung, Đại học quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; tham gia tích cực vào xây dựng liên minh (Consortium) các trường đại học và doanh nghiệp ở Việt Nam. 
Sáu là, thành lập Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo hướng tới tự chủ, tự chịu trách nhiệm là phù hợp với xu thế xã hội hóa hoạt động nghiên cứu và đào tạo.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU 
VÀ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
TẠI BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
2.1. Thực trạng tổ chức và hoạt động nghiên cứu và đào tạo quản lý KH&CN tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Trường Quản lý KH&CN

2.1.1. Thực trạng cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Trường Quản lý KH&CN

a) Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN

(i) Tên, địa điểm, vị trí pháp lý 
- Tên: Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN  

- Địa chỉ: Số 38 phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
- Số điện thoại: 04.38265451

- Số fax: 04.38252873

- Email: nistpass@most.gov.vn 

- Website: www.nistpassHYPERLINK “http://www.truongcbdt.edu.vn/”nisni.gov.vn 

- Vị trí pháp lý: Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN là tổ chức KH&CN công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 115/2005/NĐ-CP, đã được sửa đổi tại Nghị định số 96/2010/NĐ-CP (đã được thay thế bằng Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/06/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập).
(ii) Tổ chức bộ máy

- Ban Lãnh đạo Viện gồm Viện trưởng và 03 Phó Viện trưởng.

04 Ban nghiên cứu:

- Ban Dự báo và Chiến lược KH&CN

- Ban Chính sách nhân lực và tổ chức KH&CN

- Ban Chính sách đầu tư và tài chính KH&CN

- Ban Chính sách đổi mới và phát triển thị trường công nghệ

04 Phòng, Ban chức năng:

- Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học

- Văn phòng

- Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN

- Trung tâm Hợp tác nghiên cứu chính sách KH&CN
(iii) Chức năng và nhiệm vụ 
Chức năng:  
Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN có chức năng nghiên cứu về chiến lược, chính sách khoa học, công nghệ phục vụ quản lý nhà nước về KH&CN.

Nhiệm vụ:

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN có các nhiệm vụ sau:

- Trình Bộ trưởng phương hướng, chủ trương và kế hoạch hoạt động của Viện trong từng thời kỳ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và cơ chế quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới, cụ thể như sau:

+ Phương pháp luận xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KH&CN gắn với phát triển KT - XH của quốc gia, ngành, vùng;

+ Các lĩnh vực, định hướng KH&CN ưu tiên phát triển phù hợp với xu thế của thế giới và điều kiện, nhu cầu thực tế;

+ Phương hướng tổ chức và cơ chế quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở;

+ Cơ chế, chính sách đầu tư và tài chính cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

+ Cơ chế, chính sách phát triển và sử dụng nguồn nhân lực KH&CN;

+ Chính sách phát triển, cơ chế quản lý và hoạt động của các loại hình tổ chức KH&CN;

+ Cơ chế quản lý, chính sách khuyến khích, thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường KH&CN;

+ Đánh giá năng lực và trình độ công nghệ của quốc gia, ngành, lĩnh vực, vùng và doanh nghiệp; tác động và hiệu quả của hoạt động KH&CN đến phát triển bền vững.

- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách và pháp luật về KH&CN; tham gia triển khai và đánh giá chiến lược, chính sách KH&CN;

- Đào tạo ThS, TS về chuyên ngành quản lý KH&CN theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật về giáo dục, đào tạo;

- Thực hiện các hoạt động liên kết, hợp tác nghiên cứu với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng chiến lược, quy hoạch , kế hoạch, chính sách và cơ chế quản lý KH&CN theo quy định của pháp luật;

- Xuất bản các ấn phẩm, tạp chí về kết quả nghiên cứu và các hoạt động liên quan đến chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và cơ chế quản lý KH&CN theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật;

- Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản và tài liệu của Viện theo phân cấp của Bộ và quy định hiện hành;

- Thực hiện những nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

(iv) Quá trình hình thành và phát triển của Viện

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, là cơ quan nghiên cứu tư vấn, tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ về chiến lược, chính sách quản lý KH&CN . Viện được thành lập theo Quyết định số 248/TTg ngày 23/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất hai Viện: Viện Nghiên cứu Dự báo và Chiến lược KH&CN - NISTFASS (thành lập ngày 19/10/1988 theo Quyết định số 268-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng) và Viện Quản lý Khoa học - ISM (thành lập ngày 17/11/1986 theo Quyết định số 786 của Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước). Ngày 18/01/2007, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện.

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN là đơn vị nghiên cứu đầu ngành trong lĩnh vực chiến lược và chính sách KH&CN. Trong suốt chặng đường 20 năm hình thành và phát triển, Viện đã chủ trì nhiều nhiệm vụ KH&CN quan trọng cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở. Các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu của Viện bao gồm: chiến lược và dự báo KH&CN, chính sách nhân lực và tổ chức KH&CN, đầu tư và tài chính KH&CN, chính sách đổi mới và phát triển thị trường công nghệ.

Hợp tác quốc tế là một trong những thế mạnh của Viện. Từ khi thành lập đến nay, Viện đã có sự phối hợp và mối quan hệ chặt chẽ với nhiều tổ chức quốc tế để thực hiện các dự án KH&CN. Một số tổ chức KH&CN quốc tế có mối quan quan hệ lâu dài với Viện là Đại học Lund (Thụy Điển), Đại học Toronto (Canada), Viện Chính sách KH&CN Hàn Quốc (STEPI), Học viện KH&CN phát triển của Trung Quốc (CASTED),...

Bên cạnh chức năng nghiên cứu, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN còn là một trong những đơn vị tổ chức hoạt động đào tạo sau đại học sớm nhất Việt Nam. Hoạt động đào tạo ThS chuyên ngành Chính sách KH&CN bắt đầu thử nghiệm từ năm 1989 tại Viện Quản lý khoa học - tiền thân của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN với Quyết định số 1539/QĐ-SĐH ngày 8/11/1989 của Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề về việc mở lớp bồi dưỡng sau đại học về ngành Chính sách KH&CN (mã số 5.09.00). Viện phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn để thực hiện các hoạt động đào tạo và cấp bằng.

Sau khi có Quyết định 55-HĐBT ngày 9/3/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về việc mở hệ đào tạo Cao học trong hệ thống Giáo dục quốc dân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 2823/QĐ-SĐH ngày 4/11/1991 về việc giao nhiệm vụ đào tạo cao học chuyên ngành Chính sách KH&CN cho Viện Quản lý Khoa học. 

Năm 2012, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 3340/QĐ – BGDĐT ngày 28/08/2012 chuyển đổi chuyên ngành đào tạo trình độ ThS từ Chính sách KH&CN sang Quản lý KH&CN. Kể từ năm 2012, Viện phối hợp với Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong việc tổ chức đào tạo ThS.

Năm 2013, Viện chính thức được cho phép tổ chức đào tạo thí điểm trình độ TS chuyên ngành Quản lý KH&CN trên cơ sở Quyết định số 3948/QĐ-BGDĐT ngày 16/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Viện có đội ngũ cán bộ cơ hữu có trình độ chuyên môn sâu, hiểu biết rộng, kinh nghiệm chuyên ngành phong phú nên đã gặp nhiều thuận lợi trong giảng dạy. Tuy nhiên, số lượng cán bộ cơ hữu không nhiều, chưa đáp ứng đủ nhu cầu đào tạo hiện tại. Bù lại, Viện còn có đội ngũ cán bộ thỉnh giảng tham gia giảng dạy rất đa dạng, chủ yếu là các chuyên gia có chuyên môn sâu và kinh nghiệm công tác lâu năm trong nhiều chuyên ngành. 

b) Trường Quản lý KH&CN

(i) Tên, địa điểm, vị trí pháp lý

- Tên: Trường Quản lý KH&CN  

- Địa chỉ: 38 Ngô Quyền, Hà Nội 
- Số điện thoại: 04.38258285 
- Email: mti@most.gov.vn
- Website: www.mtiHYPERLINK “http://www.truongcbdt.edu.vn/”nisni.gov.vn 

- Vị trí pháp lý: Trường Quản lý KH&CN là tổ chức KH&CN công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng.
(ii) Cơ cấu tổ chức
- Ban Giám hiệu gồm Hiệu trưởng và  01 Phó hiệu trưởng.

04 Khoa chuyên môn:

- Khoa Lý luận cơ sở
- Khoa Quản lý khoa học
- Khoa Quản trị công nghệ
- Khoa Tiềm lực KH&CN
05 Phòng chức năng:n
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- Văn phòng
- Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế
- Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn
- Trung tâm Hội thảo khoa học Đồ Sơn
- Bộ phận đại diện tại TP. Hồ Chí Minh.

 (iii) Chức năng và nhiệm vụ 

Trường Quản lý KH&CN có chức năng, nhiệm vụ sau:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý KH&CN . Cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho học viên tham dự các chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức theo quy định của pháp luật;

- Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn về quản lý KH&CN theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Phối hợp đào tạo sau đại học và các bậc học khác theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật;

- Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật;

- Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Trường để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao.
(iv) Quá trình hình thành và phát triển của Trường

Trường Quản lý KH&CN (trước đây là Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học, công nghệ và môi trường) là đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây là Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), được thành lập theo Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 54/2003/NĐ-CP của Chính phủ.

Hiện nay, Trường Quản lý KH&CN  được tổ chức và hoạt động căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ, và theo Quyết định số 839/QĐ-BKHCN ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trường Quản lý KH&CN. 
Trường Quản lý KH&CN là tổ chức KH&CN trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý KH&CN.

Trường Quản lý KH&CN được thành lập từ năm 1996, với kinh nghiệm của gần 20 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có nhiều hoạt động và giải pháp nhằm đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng, mở rộng loại hình đào tạo và mở rộng đối tượng đào tạo, đồng thời tích cực thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế để không ngừng nâng cao chất lượng các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quản lý KH&CN. Bên cạnh đào tạo trực tiếp, Trường Quản lý KH&CN đã phát triển loại hình đào tạo trực tuyến (E-learning). Thông qua hệ thống trực tuyến E-learning, được thường xuyên cập nhập các bài giảng trên địa chỉ website www.mti.vn (có kết nối với trang web của Trường), uy tín và chất lượng đào tạo của Nhà trường được nâng cao rõ rệt. 
c) Nguồn lực chính của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Trường Quản lý KH&CN

	Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN
	Trường Quản lý KH&CN

	Số lượng và chất lượng nguồn nhân lực

	- Số lượng công chức viên chức: Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN hiện nay có 55 công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, Viện còn có đông đảo các cộng tác viên là các nhà khoa học trình độ cao, am hiểu về lĩnh vực chiến lược và chính sách KH&CN trong nước và quốc tế tham gia vào hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của Viện.

- Về chất lượng công chức viên chức: Viện có 02 PGS, 07 TS, 25 ThS,  05 NCS, 16 đại học, và 07 cao đẳng.

Đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Viện được đào tạo bài bản, chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực có liên quan.
	- Số lượng công chức, viên chức: Trường Quản lý KH&CN có 36 công chức, viên chức và người lao động. Ngoài ra Trường có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng 110 người  từ các đơn vị trong Bộ Khoa học và Công nghệ, các trường đại học lớn trên địa bàn Hà Nội.

- Về chất lượng công chức viên chức: Trường có 01 PGS, 04 TS, 17 ThS, 14 đại học. 



	Cơ sở vật chất

	- Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN được giao sử dụng một lô đất có diện tích 964.47m2 gồm 01 biệt thự 03 tầng và 01 nhà kiên cố 05 tầng với tổng diện tích xây dựng là 2.120,5m2, diện tích sử dụng là 1786,6m2 được bố trí sử dụng cho 8 đơn vị chức năng  thuộc Viện. 

- Tổng diện tích phòng họp, hội thảo của Viện 150m2; tổng diện tích phòng đọc, tra cứu tài liệu 60m2; tổng diện tích văn phòng dành cho đào tạo sau đại học 200m2.

- Cơ sở dữ liệu sách 5000 biểu ghi; cơ sở dữ liệu luận văn cao học 150 biểu ghi.
	- Trường Quản lý KH&CN đang có trụ sở tại 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội với tổng diện tích 560m2 được chia thành 15 phòng làm việc và 1 hội trường. 

- Ngoài ra, Trung tâm Hội thảo khoa học Đồ Sơn là đơn vị trực thuộc Trường được giao sử dụng 4200m2, gồm 01 tòa nhà 02 tầng. 


	Tài chính

	 - Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN là tổ chức KH&CN công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng nghiên cứu về chiến lược, chính sách khoa học, công nghệ phục vụ chức năng quản lý nhà nước về KH&CN, được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên theo nhiệm vụ được giao. Công tác tài chính luôn bám sát nhiệm vụ được giao và kinh phí được phê duyệt. Thực hiện theo đúng quy định về công tác tài chính. 
- Tổng kinh phí của Viện các năm 2014, 2015, 2016 là:

+ Năm 2014: 18.094 triệu đồng (trong đó từ ngân sách nhà nước 12.690, từ  tài trợ quốc tế 5.404),
+ Năm 2015: 17.251 triệu đồng (trong đó từ ngân sách nhà nước 14.977, từ tài trợ quốc tế 2.274),
+ Năm 2016: 11.857 triệu đồng (trong đó từ ngân sách nhà nước 11.486, từ tài trợ quốc tế 371).

Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước: thuế thu nhập cá nhân, đơn vị thực hiện đúng theo chế độ nhà nước quy định.
	- Trường Quản lý KH&CN là tổ chức KH&CN trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý KH&CN. Trường được thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định hiện hành và theo phân cấp của Bộ trưởng. 

- Tổng kinh phí của Trường Quản lý KH&CN  các năm 2014, 2015, 2016 là:

+ Năm 2014: 10.375 triệu đồng,
+ Năm 2015: 8.872 triệu đồng,
+ Năm 2016: 9.570 triệu đồng.


2.1.2. Thực trạng hoạt động nghiên cứu và đào tạo của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Trường Quản lý KH&CN

a) Thực trạng hoạt động nghiên cứu và đào tạo của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN

(i) Hoạt động nghiên cứu
Là đơn vị nghiên cứu chiến lược và chính sách phục vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực KH&CN, trong những năm qua Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN luôn xác định thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo hướng gắn chặt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với nhiệm vụ được Bộ Khoa học và Công nghệ giao; tích cực cung cấp cơ sở khoa học, tư vấn, phản biện trong xây dựng và thực hiện chính sách KH&CN. Viện tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về Dự báo và Chiến lược phát triển KH&CN: Viện đã tiến hành các nghiên cứu về phương pháp luận, quy trình tổ chức xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KH&CN cấp quốc gia, cấp vùng, cấp địa phương; nghiên cứu về dự báo xu thế phát triển KH&CN ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới; nghiên cứu ứng dụng lý thuyết đổi mới trong đánh giá và dự báo công nghệ; cách tiếp cận nhìn trước công nghệ trong lựa chọn các hướng KH&CN ưu tiên ở Việt Nam; nghiên cứu ứng dụng lý thuyết đổi mới trong đánh giá và dự báo công nghệ ở Việt Nam;.… Các kết quả nghiên cứu đã cung cấp được cơ sở để xây dựng Chiến lược phát triển KH&CN quốc gia, Tầm nhìn KH&CN 2020, Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020.
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách nhân lực và tổ chức KH&CN: Viện đã thực hiện nhiều nhiệm vụ KH&CN về chính sách phát triển nhân lực KH&CN nói chung, nhân lực KH&CN trình độ cao nói riêng; các loại hình tổ chức KH&CN; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập; mô hình doanh nghiệp KH&CN; mô hình chuyển đổi các tổ chức KH&CN; phương pháp luận đánh giá các tổ chức NC&PT; đánh giá các nhiệm vụ KH&CN; quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN; liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp; chỉ số đổi mới; chính sách đổi mới; chính sách thuế, chính sách tín dụng đối với hoạt động KH&CN; cổ phần hóa các viện NC&PT; trung tâm xuất sắc… Kết quả các nhiệm vụ này đã cung cấp luận cứ cho việc xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nhân lực và hệ thống tổ chức KH&CN ở Việt Nam.

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế, chính sách đầu tư và tài chính trong hoạt động KH&CN: Viện đã thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu về sử dụng cho thuê tài chính trong hoạt động đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; nghiên cứu chính sách thuế và tín dụng cho hoạt động KH&CN; các phương thức đầu tư cho nhiệm vụ KH&CN từ ngân sách nhà nước; tín dụng cho hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; nghiên cứu giải pháp chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho KH&CN ở Việt Nam; đánh giá thực trạng của các Quỹ phát triển KH&CN…. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp luận cứ để xây dựng cơ chế, chính sách về đầu tư và tài chính cho hoạt động KH&CN.

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng chính sách đổi mới và phát triển thị trường công nghệ: Viện đã thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu về thương mại hoá kết quả nghiên cứu KH&CN; chính sách thúc đẩy đổi mới công nghệ; cơ chế hợp tác công – tư trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN; nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam; nghiên cứu về quản lý công nghệ; nghiên cứu đổi mới quản lý nhà nước về KH&CN ở Việt Nam theo cách tiếp cận hệ thống đổi mới quốc gia; vai trò của Nhà nước trong việc hình thành và phát triển hệ thống đổi mới quốc gia ở Việt Nam; nghiên cứu về hệ thống đổi mới cấp quốc gia, vùng, địa phương; chính sách đổi mới… Kết quả nghiên cứu đã cung cấp luận cứ để xây dựng chính sách đổi mới và phát triển thị trường công nghệ.
Với những hoạt động nghiên cứu trên, Viện đã đạt được những kết quả nhất định. Viện đã thực hiện nhiều hoạt động nghiên cứu và soạn thảo văn bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết quả của các hoạt động này đã góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về KH&CN, giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý KH&CN, tăng cường quan hệ hợp tác với bên ngoài, nâng cao năng lực nghiên cứu về chiến lược và chính sách KH&CN của đơn vị. 

Viện đã đóng vai trò chủ chốt trong việc soạn thảo nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, đó là những văn bản đã đánh dấu sự đổi mới và phát triển của nền KH&CN nước nhà qua từng thời kỳ. Trong số đó, phải kể đến: Nghị định 35/HĐBT ngày 28/2/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về công tác quản lý KH&CN, Quyết định 782-TTg ngày 24/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu – triển khai KH&CN, Luật Khoa học và Công nghệ 2000, Nghị định 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ về việc thành lập Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, Đề án đổi mới cơ chế quản lý KH&CN năm 2003, Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006, Luật công nghệ cao 2008, Chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2010, Tầm nhìn KH&CN 2020, Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 phê duyệt Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020, Nghị định 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 về chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN, Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 27/1/2016 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030,…

Nhiều công trình nghiên cứu của Viện đã được xuất bản thành sách phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo trong phạm vi cả nước; nhiều kết quả nghiên cứu được công bố, đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI; nhiều kết quả nghiên cứu được thể chế thành các quy định chính sách và được ứng dụng vào đời sống. 

Viện đã chủ trì và tham gia nhiều dự án quốc tế với nhiều đối tác khác nhau. Các chủ đề hợp tác rất đa dạng, từ các chủ đề liên quan đến chính sách KH&CN đến các chủ đề về phát triển bền vững. Nhiều dự án hợp tác theo Nghị định thư với các quốc gia như: Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, Lào,... đã được thực hiện. Viện đã chủ trì và điều phối nhiều dự án hợp tác quốc tế do SIDA Thụy Điển, Quỹ Rockefeller, EU, tổ chức USAID tài trợ,... Các dự án này đều được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về chất lượng và khả năng ứng dụng thực tế.

Viện đã triển khai thực hiện trên 20 nhiệm vụ KH&CN hợp tác, tư vấn xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển KH&CN, tư vấn xây dựng chính sách liên quan đến phát triển KH&CN cho nhiều địa phương: Bắc Kạn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, Bến Tre và một số địa phương khác. Về cơ bản, các nhiệm vụ này đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của địa phương.

(ii) Hoạt động đào tạo
Viện tổ chức đào tạo sau đại học, gồm đào tạo trình độ ThS và TS.

Đào tạo ThS: Viện thực hiện từ năm 1999, khi đó là Viện Quản lý khoa học – tiền thân của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN hiện nay.

Đào tạo TS: Viện bắt đầu thực hiện thí điểm từ năm 2013.

Theo quy định của pháp luật về GD&ĐT, để tổ chức và triển khai hoạt động đào tạo trình độ ThS, Viện phải liên kết với một cơ sở đào tạo đủ điều kiện (Trường đại học hoặc Học viện). Vì vậy, hoạt động đào tạo trình độ ThS của Viện được liên kết như sau: 

- Từ năm 1999 đến 2011 phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đào tạo ThS chuyên ngành Chính sách KH&CN.

- Từ 2012 đến nay phối với với Học viện Khoa học xã hội đào tạo ThS (năm 2012 đào tạo ThS chuyên ngành Chính sách KH&CN, năm 2013 đến này đào tạo ThS chuyên ngành Quản lý KH&CN.

Hoạt động đào tạo sau đại học tại Viện có một số đặc thù sau:

- Quy mô đào tạo sau đại học nhỏ (11 NCS, và khoảng 30 học viên cao học). 

- Được cấp ngân sách hàng năm khoảng 150 triệu đồng do Bộ Khoa học và Công nghệ cân đối từ nguồn kinh phí đào tạo/đào tạo lại cán bộ nguồn gốc từ Bộ Nội vụ. Kinh phí ngân sách này không tính trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Viện hàng năm. Đơn vị quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với nguồn kinh phí này là Vụ Kế hoạch – Tổng hợp và Vụ Tổ chức cán bộ. Hàng năm, các báo cáo khi gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo đều đồng thời gửi đến đến Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Chỉ đào tạo một chuyên ngành Quản lý KH&CN ở cả trình độ TS và ThS
- Các chức năng quản lý giáo vụ, quản lý sau đại học, quản lý chuyên môn cấp khoa/bộ môn chuyên ngành, … đều tập trung lại một đầu mối do bộ phận Đào tạo sau đại học thực hiện. Bộ phận đào tạo sau đại học làm việc theo kinh nghiệm, ít có cơ hội tiếp xúc với các cơ sở đào tạo khác để học tập kinh nghiệm quản lý. Hàng năm, phải tự cập nhật các chính sách, văn bản của nhà nước về GD&ĐT và thực hiện quản lý và báo cáo theo sự hiểu biết của mình về các chính sách, văn bản này.

- Cán bộ cơ hữu có trình độ chuyên môn sâu, hiểu biết rộng, kinh nghiệm chuyên ngành phong phú, là thuận lợi của Viện. Tuy nhiên, số lượng cán bộ cơ hữu còn ít. Viện chưa có chính sách phát triển đội ngũ cán bộ cơ hữu. 

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ thỉnh giảng tham gia giảng dạy rất đa dạng, chủ yếu là các chuyên gia có chuyên môn sâu và kinh nghiệm công tác lâu dài trong từng chuyên ngành, hiểu biết rộng. 

- Đối tượng đào tạo bị bó hẹp bởi chuyên ngành đào tạo. Hầu hết những người tham gia đào tạo là cán bộ đang công tác trong lĩnh vực quản lý và chính sách KH&CN và có mong muốn hiểu biết thêm các tri thức về quản lý KH&CN. Bản thân tên chuyên ngành rất khó thu hút sự quan tâm của các đối tượng học viên từ bên ngoài chuyên môn quản lý KH&CN, mặc dù nội dung chương trình đào tạo có khá nhiều chủ đề thuộc mối quan tâm của xã hội.

Do xác định rõ định hướng trong học tập nhằm trang bị tri thức phục vụ công tác của bản thân, nên quan tâm của học viên khá tập trung, chất lượng đào tạo được đảm bảo do xuất phát từ nhu cầu đối tượng đào tạo. 

- Chương trình đào tạo trong thời điểm hiện nay cũng có nhiều đặc trưng:

Đối với chương trình đào tạo TS, do đang trong thời gian thử nghiệm và bắt đầu đào tạo, việc dựa vào chuyên gia và giảng viên môn học để biên soạn các nội dung đào tạo là cần thiết. Viện đang trong quá trình biên soạn bộ giáo trình và tài liệu giảng dạy các môn học thuộc bản quyền của Viện.

Đối với chương trình đào tạo ThS, Viện tuân theo khung chương trình đào tạo do Học viện ban hành. Việc đề xuất sửa đổi khung chương trình đào tạo là rất phức tạp. Hơn nữa, hoạt động này kết thúc vào năm 2018 nên Viện không dành nhiều nguồn lực chỉnh sửa khung chương trình đào tạo này nữa.

Với những hoạt động đào tạo trên, Viện đã đạt được những kết quả nhất định. Viện đã tổ chức được 22 khoá đào tạo ThS với 241 học viên, trong đó 206 học viên đã bảo vệ thành công luận văn ThS và nhận bằng tốt nghiệp. Trong thời gian từ năm 2011 đến nay, số lượng học viên khoá sau đều tăng so với khoá trước. Chương trình học đã giúp các học viên hệ thống những kiến thức về đối tượng quản lý và phương pháp quản lý, về hoạch định chính sách trong hoạt động KH&CN cũng như vai trò và tương quan của công tác quản lý và xây dựng chính sách KH&CN với toàn bộ nền KT - XH. Nhiều học viên tốt nghiệp ThS tại Viện đã và đang giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý quan trọng trong các ban, ngành của Đảng, các cơ quan nhà nước, các cấp chính quyền địa phương cho đến các tổ chức phi chính phủ, tổ chức tư nhân.

Viện bắt đầu thực hiện thí điểm đào tạo TS chuyên ngành Quản lý KH&CN từ năm 2014. Đến nay có 12 NCS của Khoá 1 và Khoá 2, đang thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu luận án,... Viện đang thực hiện tuyển sinh Khoá 3.

b) Thực trạng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường Quản lý KH&CN

Nhiệm vụ của Trường Quản lý KH&CN bao gồm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về quản lý KH&CN, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về KH&CN cho cán bộ, viên chức làm công tác quản lý KH&CN các cấp từ trung ương đến địa phương. Trường Quản lý KH&CN còn tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Về chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng, Trường Quản lý KH&CN trực tiếp tổ chức và giảng dạy các lớp, các chuyên đề, các môn học điển hình, môn học có liên quan đến quản lý như: 

- Tiền công vụ, kỹ năng quản lý, nghiên cứu khoa học,...

- Quản lý hành chính cấp chuyên viên, chuyên viên chính

- Bồi dưỡng kinh tế - kỹ thuật cho nghiên cứu viên chính và nghiên cứu viên cao cấp

- Quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện, cơ sở,…

- Thanh tra KH&CN

- Quản lý KH&CN trong Hội nhập quốc tế,…

- Lý luận về phát triển KH&CN và chính sách KH&CN; Lãnh đạo và quản lý KH&CN; Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; Quản lý các cơ quan sự nghiệp nghiên cứu KH&CN và các môn học khác

- Quản lý nhà nước về công nghệ; đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ; quản lý hệ thống đổi mới công nghệ; quản lý chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ; quản lý công nghệ trong doanh nghiệp; quản lý công nghệ trong các lĩnh vực cụ thể; quản lý TĐC, quản lý chất lượng toàn diện TQM; quản lý ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo công nghệ; quản lý sở hữu công nghiệp; quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ sạch hơn, đầu tư mạo hiểm,…

- Quản lý nguồn nhân lực cho KH&CN; quản lý ngân sách cho KH&CN; quản lý hạ tầng cơ sở nghiên cứu triển khai (R&D) thông tin, viễn thông trong KH&CN; quản lý thiết bị nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm,…; đảm bảo công nghệ thông tin cho hoạt động KH&CN
- Tổ chức hoạt động KH&CN và hệ thống các cơ quan KH&CN.

Về chương trình đào tạo, bồi dưỡng, Trường Quản lý KH&CN thường xuyên đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, kịp thời cập nhật, nắm bắt vấn đề mới trong hoạt động KH&CN và hội nhập trong lĩnh vực: quản trị công nghệ, chuyển giao công nghệ, ứng dụng KH&CN ở địa phương, SHTT, ATBXHN, các kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý KH&CN trong bối cảnh hội nhập,... Số lượng bài giảng chuyên đề mới chiếm khoảng 30% mỗi năm. 
Với những hoạt động nghiên cứu trên, Trường đã đạt được những kết quả nhất định. Trong 8 năm gần đây (2006 – 2014), Trường Quản lý KH&CN đã hoàn thành việc tổ chức 260 khoá tập huấn, với tổng số 22.406 lượt học viên tham dự, trong đó 29 khóa Bồi dưỡng kiến thức kinh tế - kỹ thuật cho 2.480 học viên là nghiên cứu viên, kỹ sư và nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính của các Bộ, ngành đủ tiêu chuẩn thi nâng ngạch lên nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính. Một trong những kết quả ấn tượng của Trường Quản lý KH&CN là việc đã tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh tế - kỹ thuật cho hơn 300 nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính chuẩn bị thi nâng ngạch lên nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp. Trung bình hàng năm Trường Quản lý KH&CN tổ chức 20-30 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 2000-3000 lượt cán bộ quản lý KH&CN của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các Sở KH&CN. Ngoài ra, hàng năm, Trường Quản lý KH&CN còn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 400 lượt cán bộ của các bộ, ngành, địa phương theo các yêu cầu đặt hàng cụ thể. 

Năm 2012, Trường được Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho nhiệm vụ Xây dựng và tổ chức giảng dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trong hai năm 2013-2014, Trường đã tổ chức 05 bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ bồi dưỡng các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho 200 học viên tham gia chương trình kiểm soát viên và 100 học viên tham gia chương trình kiểm soát viên chính. Đây là đội ngũ cán bộ, công chức thuộc các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc các Sở KH&CN, trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước 17 nhóm sản phẩm, hàng hóa thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý.

Năm 2014 Trường được giao đào tạo và cấp chứng chỉ An toàn sinh học trong các phòng thí nghiệm, trong năm 2014 Trường đã đào tạo được 150 cán bộ, kỹ thuật viên trong các phòng thí nghiệm. Thời gian tới, Trường sẽ tích cực triển khai các chương trình này, đáp ứng nhu cầu đào tạo của ngành y tế.

Về hợp tác quốc tế, Trường Quản lý KH&CN đã có những hoạt động hợp tác với các đối tác có tiềm năng thuộc nhiều quốc gia như: Trung tâm chuyển giao công nghệ Châu Á – Thái Bình Dương (APCTT), Trường Đại học Aalto của Phần Lan, Viện nghiên cứu chuyển giao thuộc Đại học Steinbeis tại Berlin của CHLB Đức, Đại học Arizona, Đại học Porlant, Đại học Carroll của Hoa Kỳ; Đại học quốc tế Nhật Bản (IUJ), Đại học Adelaide Úc, ... Trong 02 năm (2010-2011), Trường Quản lý KH&CN đã tổ chức các khóa đào tạo cho hơn 100 cán bộ quản lý KH&CN của Bộ Khoa học và Công nghệ nước CHDCND Lào, với thành tích này, Trường đã được Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào đã tặng thưởng Bằng khen năm 2011, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào đã tặng Bằng khen năm 2010.

Trong những năm gần đây, Trường không ngừng lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu về đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về KH&CN cho tất cả các tổ chức, cá nhân khi được yêu cầu. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường luôn được các thế hệ học viên đánh giá cao về chất lượng giảng dạy, công tác tổ chức lớp, cũng như tác phong và trách nhiệm làm việc của toàn thể cán bộ viên chức của Nhà Trường.

Trường Quản lý KH&CN đã và đang khẳng định có đủ năng lực và khả năng đảm đương được những nhiệm vụ mới to lớn hơn, phạm vi hoạt động rộng hơn, giải quyết nhiều vấn đề lớn của ngành và xã hội trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản lý KH&CN.
Tóm lại, qua thực trạng hoạt động nghiên cứu và đào tạo của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Trường Quản lý KH&CN đã cho thấy:

Một là, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Trường Quản lý KH&CN có truyền thống nhiều năm về nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực quản lý KH&CN. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục phát huy trong thời gian tới. 

Hai là, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Trường Quản lý KH&CN luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao về nghiên cứu khoa học và đào tạo, đóng góp vào công tác quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. Điều này đã khẳng định năng lực của hai đơn vị về nghiên cứu khoa học và đào tạo trong lĩnh vực quản lý KH&CN.

Ba là, trong quá trình hoạt động, bên cạnh việc phát huy mạnh mẽ đội ngũ nhân lực sẵn có, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Trường Quản lý KH&CN đã phối hợp rất tốt với đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, trường đại học ở trong nước và nước ngoài tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo của đơn vị. Đội ngũ nhân lực này có thể tiếp tục phối hợp và phát huy, đây cũng chính là điều kiện để mở rộng phạm vi đào tạo, nghiên cứu khoa học và tăng cường liên kết quốc tế trong thời gian tới. 

Bốn là, căn cứ theo các quy định trong Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13; Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg; Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan khác, các nguồn lực của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Trường Quản lý KH&CN hiện nay hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu, điều kiện đặt ra đối với việc thành lập Học viện trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 BCHTW Khóa XI“Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, sau khi được thành lập, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo cần tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học và giảng dạy; nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và đào tạo; đồng thời huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội. 

2.2. Thực trạng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các đơn vị khác trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngoài hai đơn vị là Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Trường Quản lý KH&CN, hoạt động đào tạo còn được tiến hành ở các đơn vị khác tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Đó chủ yếu là đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý và kiến thức nghiệp vụ trong các lĩnh vực: SHTT, TĐC, an toàn bức xạ và hạt nhân, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phát triển thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN. Các đơn vị trực thuộc Bộ đảm nhiệm đào tạo, bồi dưỡng các lĩnh vực này theo phương thức ngắn hạn.

2.2.1. Đào tạo, bồi dưỡng về sở hữu trí tuệ

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ SHTT do Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về SHTT đã được chú trọng triển khai với nhiều nội dung và hình thức phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn. 

Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ rất đa dạng như: tập huấn chuyên sâu về nhãn hiệu và phân loại nhãn hiệu, hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế, kỹ năng ứng xử trong quá trình thực thi công vụ…. Nhiều khoá đào tạo chuyên môn chuyên sâu cũng như bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ về thẩm định đơn sáng chế, thẩm định đơn nhãn hiệu, các lớp hỗ trợ hoạt động công vụ như tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản và lập hồ sơ lưu trữ, tập huấn về ứng xử trong thực thi công vụ,…. Đây đều là nghiệp vụ rất cần thiết đối với cán bộ để vận dụng trong công tác.

Hình thức đào tạo, bồi dưỡng khá đa dạng, phong phú. Ngoài các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn do các cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội tổ chức, còn có các khóa đào tạo trực tuyến nhằm mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia đào tạo. 

Quy mô đào tạo ngày càng được mở rộng, chỉ tính riêng đào tạo tại địa phương, trung bình mỗi năm tổ chức được khoảng 30 khoá đào tạo ở các tỉnh, thành phố với khoảng 2.500 lượt cán bộ tham dự. 

2.2.2. Đào tạo, bồi dưỡng về tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng

Đào tạo, bồi dưỡng về quản lý TĐC do Tổng cục TĐC, Bộ Khoa học và Công nghệ đảm nhiệm. Nội dung đào tạo về hiệu chuẩn các chuẩn và phương tiện đo lường, thử nghiệm dùng trong công nghiệp; đào tạo và cấp giấy chứng nhận kỹ thuật Kiểm định viên đo lường; đào tạo nghiệp vụ quản lý TĐC bao gồm: kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn hoá, tiêu chuẩn và các hoạt động có liên quan; xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; tiêu chuẩn hoá công ty; công bố và chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn; các hệ thống quản lý chất lượng; phương pháp giải quyết các vấn đề chất lượng; các công cụ quản lý chất lượng; các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng; cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn về nghiệp vụ, chuyên môn tiêu chuẩn đo lường chất lượng, các hệ thống quản lý (quản lý chất lượng, quản lý môi trường, quản lý an toàn thực phẩm, quản lý phòng thí nghiệm), các công cụ cải tiến năng suất chất lượng, đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng, các kỹ thuật đo lường và thử nghiệm. 


Với hàng trăm khóa đào tạo mỗi năm dưới nhiều hình thức, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng TĐC đã nâng cao nghiệp vụ quản lý về năng suất chất lượng, xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ để cải tiến năng suất chất lượng,… góp phần nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. 

2.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng về an toàn bức xạ hạt nhân

Hằng năm, Cục An toàn bức xạ hạt nhân đã tổ chức các lớp tập huấn cho gần 1.000 lượt cán bộ về ATBXHN. Đặc biệt, đã có nhiều khóa đào tạo về an toàn bức xạ trong công nghiệp và y tế, cấp chứng chỉ an toàn bức xạ cho các cá nhân trong nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tính đến năm 2014, đã tổ chức được 209 lớp và cấp chứng nhận cho khoảng 5.400 cán bộ tham gia đào tạo.

Hợp tác quốc tế trong đào tạo ATBXHN đã được chú trọng. Nhiều khoa học đã phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) và các đối tác quốc tế khác như EC, Nhật Bản, Liên bang Nga, Hoa Kỳ,... để tiến hành đào tạo cho cán bộ làm việc trong lĩnh vực ATBXHN. 

Đào tạo, bồi dưỡng về ATBXHN không chỉ có ý nghĩa nâng cao kiến thức về an toàn bức xạ cho các cán bộ quản lý mà còn cho cả các nhân viên phụ trách an toàn tại các cơ sở bức xạ cũng như nâng cao nếp sống văn hóa an toàn cho mọi người, mọi cấp quản lý. 

2.2.4. Đào tạo, bồi dưỡng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, giai đoạn 2 (IPP2) là một Chương trình hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được đồng tài trợ bởi chính phủ Việt Nam và chính phủ Phần Lan. IPP hiện đang triển khai giai đoạn 2 từ năm 2014 đến 2018. IPP hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành nước CNH có thu nhập trung bình vào năm 2020. Mục tiêu của IPP là thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững thông qua việc gia tăng sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo.

Hiện nay, IPP đang triển khai hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế nhằm phát triển và mở rộng hoạt động đào tạo thực tiễn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam. Chương trình có mục tiêu là đẩy mạnh hoạt động đào tạo về đổi mới sáng tạo trong các trường đại học và các tổ chức giáo dục của Việt Nam, đồng thời tăng cường liên kết các trường với các hệ sinh thái khởi nghiệp.

IPP đã phát triển chương trình giảng dạy mở về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. IPP đã thử nghiệm chương trình đào tạo chuyên gia đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong 9 tuần cho 12 chuyên gia và Chương trình đạo tạo tăng tốc đổi mới sáng tại trong 06 tháng cho 22 dự án được IPP tài trợ. 

Trong năm 2016, IPP tập trung vào việc hỗ trợ các trường đại học và các tổ chức giáo dục của Việt Nam mở rộng và phát triển chương trình đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. 

2.2.5. Đào tạo, bồi dưỡng về phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN

            Hằng năm, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phát triển thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN cho đại diện cán bộ chuyên trách tại các Sở KH&CN trong cả nước. Mục đích của khoá đào tạo nhằm phổ biến những quy định, thông tin mới nhất về chương trình phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN như: việc đăng ký bảo hộ SHTT để thành lập doanh nghiệp KH&CN; quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường KH&CN; định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; định giá tài sản trí tuệ,…

Hai khóa học năm 2015 đã bồi dưỡng cho tổng số 116 cán bộ, trong đó có 71 cán bộ đến từ 28 Sở KH&CN; đã cấp chứng chỉ cho 68 cán bộ.

Các khoá tập huấn, bồi dưỡng này đã từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ về phát triển thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN cho cán bộ chuyên trách về phát triển thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN.

Tóm lại, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở các đơn vị khác (ngoài Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Trường Quản lý KH&CN) đã và đang được tiến hành thường xuyên dưới nhiều hình thức phong phú và quy mô ngày càng được mở rộng. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế sau:

-  Hoạt động này mới chỉ ở hình thức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, do đó, chưa đáp ứng yêu cầu về phát triển nguồn nhân lực với mô hình đào tạo chính quy, phục vụ các hướng KH&CN được xã hội quan tâm. 
- Đào tạo về SHTT, TĐC, ATBXHN, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN do nhiều đơn vị khác nhau thực hiện dẫn tới tình trạng tản mạn, chồng chéo, kém hiệu quả và thiếu sự phối hợp giữa đào tạo các lĩnh vực đó với đào tạo về quản lý KH&CN nói chung.

Vì vậy, việc thống nhất đầu mối đào tạo trong Bộ Khoa học và Công nghệ vừa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nguồn lực, đồng thời góp phần thực hiện chủ trương tinh giản đầu mối các đơn vị sự nghiệp trong Bộ Khoa học và Công nghệ.
CHƯƠNG 3
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

3.1. Tên, địa điểm, vị trí pháp lý, chức năng và nhiệm vụ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

3.1.1. Tên, địa điểm, vị trí pháp lý

- Tên tiếng Việt: HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

- Tên tiếng Anh: Academy for Science, Technology and Innovation
- Tên viết tắt: ASTI

- Trụ sở chính: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo có trụ sở chính tại 38 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội

- Vị trí pháp lý: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo là tổ chức nghiên cứu khoa học và giáo dục công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ

a) Chức năng

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thực hiện chức năng nghiên cứu, đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng ngắn hạn, tư vấn, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ và thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. 
b) Nhiệm vụ

Nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo:

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và cơ chế về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, SHTT, TĐC, ATBXHN;
Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách và pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, SHTT, TĐC, ATBXHN;

Nghiên cứu phục vụ hoạt động đào tạo về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, SHTT, TĐC, ATBXHN.
Nghiên cứu một số lĩnh vực công nghệ ưu tiên.
Đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ:
Đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đào tạo trình độ đại học chính quy chuyên ngành khoa học quản lý; Đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ;

Liên kết hợp tác trao đổi học thuật, đào tạo đại học và sau đại học với các cơ sở đại học, học viện, trung tâm nghiên cứu tiên tiến trong và ngoài nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức và kỹ năng về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, SHTT, TĐC, ATBXHN, phát triển thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN cho đội ngũ cán bộ quản lý KH&CN tại các Sở KH&CN, các cơ quan quản lý KH&CN của các bộ, ban ngành Trung ương và các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.
Thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp: 

Hỗ trợ và tư vấn đầu tư mạo hiểm, hỗ trợ phát triển ý tưởng sáng tạo,…; 

Ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, phát triển doanh nghiệp KH&CN tăng trưởng nhanh; 
Tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ; 
Làm đầu mối liên kết các viện nghiên cứu, trường đại học với khối công nghiệp và doanh nghiệp;
Hình thành, khai thác, quản lý các khu làm việc chung, các khu chế tác chung;
Tổ chức và cung ứng các dịch vụ tư vấn, chuyên gia cố vấn, hỗ trợ dịch vụ pháp lý,…
Thực hiện tư vấn:


Thực hiện các hoạt động tư vấn về KH&CN, SHTT, TĐC, ATBXHN, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, giải mã công nghệ, phát triển thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN. 
Thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh:

Thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ trên cơ sở các chức năng, nhiệm vụ của Học viện.
Hợp tác quốc tế: 

Hợp tác với các cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài trong nghiên cứu và đào tạo nhân lực quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

3.2. Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo được xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, bao gồm các bộ phận sau:

3.2.1. Hội đồng Học viện
Hội đồng Học viện là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Học viện, chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của Học viện, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho Học viện, gắn Học viện với xã hội, đảm bảo mục tiêu giáo dục.

3.2.2. Ban Lãnh đạo Học viện
Ban Lãnh đạo Học viện gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc, do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm. Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Học viện và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và pháp luật về hoạt động của Học viện. Các Phó Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc.

3.2.3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Hội đồng Khoa học và Đào tạo được thành lập theo Quyết định của Giám đốc Học viện, có nhiệm vụ tư vấn cho Giám đốc Học viện về việc xây dựng: Quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động KH&CN, tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên; kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện; xây dựng đề án mở mã ngành, chuyên ngành đào tạo; triển khai và hủy bỏ các chương trình đào tạo; định hướng phát triển, kế hoạch hoạt động KH&CN; phân công thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nhiệm vụ KH&CN. 

Hội đồng Khoa học và Đào tạo gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc phụ trách đào tạo, nghiên cứu khoa học; trưởng các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học; các nhà khoa học có uy tín.

3.2.4. Các phòng chức năng

a) Phòng Tổ chức cán bộ: tham mưu giúp Giám đốc về công tác tổ chức và quản lý nhân sự của Học viện.

b) Phòng Quản lý Đào tạo: tham mưu giúp Giám đốc quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác quản lý qui trình đào tạo, bao gồm kế hoạch, chương trình, học liệu, tuyển sinh, thời khóa biểu giảng dạy và hướng dẫn đảm bảo chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Học viện. 

c) Phòng Hợp tác quốc tế: tham mưu giúp Giám đốc về hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện.

d) Phòng Hành chính Tổng hợp: tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý công tác nghiệp vụ về hành chính, văn thư, lưu trữ; quản lý việc tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản đúng quy định của Học viện; quản lý con dấu đúng nguyên tắc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật; quản lý toàn bộ tài sản trong Học viện; giúp Giám đốc thực hiện công tác tổng hợp thông tin và xuất các bản tin hoạt động đào tạo của Học viện; quản lý quy chế, nội quy làm việc, an ninh trật tự, vệ sinh và văn hóa công sở; chuẩn bị đón tiếp, hướng dẫn, bố trí khách trong và ngoài nước đến làm việc với Lãnh đạo Học viện; tổng hợp xây dựng lịch công tác định kỳ, đột xuất của Ban Giám đốc; đảm bảo các điều kiện tổ chức hội họp, tiếp khách, đi công tác của Ban Giám đốc; công tác bảo vệ Học viện và khu nội trú của học viên.

e) Phòng Quản lý Khoa học: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện; quản lý và hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên; là đầu mối quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu, dự án của Học viện.

g) Phòng Kế hoạch - Tài chính: tham mưu giúp Giám đốc quản lý các hoạt động kế hoạch, tài chính - kế toán của Học viện.

h) Trung tâm Thông tin – Thư viện: có chức năng giữ gìn, thu thập và tổ chức việc xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức in ấn, phát hành và cung cấp các loại tài liệu nhằm truyền bá tri thức, cung cấp giáo trình, tài liệu, tư liệu thông tin phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu cho cán bộ công chức, viên chức, sinh viên, học viên, NCS của Học viện; tư vấn và môi giới các dịch vụ liên quan đến thông tin KH&CN.
i) Tạp chí Quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới: là tạp chí chuyên ngành, đưa tin và đăng bài nghiên cứu về lĩnh vực quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực có liên quan.
3.2.5. Các khoa đào tạo chuyên môn
Trong giai đoạn mới thành lập, Học viện tập trung vào đào tạo cán bộ quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với cơ cấu như sau:

a) Khoa Cơ bản: đảm nhiệm việc giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu các môn học thuộc khoa học cơ bản và cơ sở chung của Học viện ở trình độ tiên tiến và phục vụ thiết thực cho việc tiếp thu những chương trình học tập thuộc cơ sở ngành và chuyên ngành với chất lượng cao nhất, đặc biệt chú trọng các môn khoa học mới về Lý luận khoa học. Đồng thời thực hiện nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực mà Khoa phụ trách; tham gia các hoạt động hướng dẫn, đào tạo NCS, thực tập sinh cho Học viện và trong liên kết trong và ngoài nước; tham gia hoạt động dịch vụ theo khả năng.
b) Khoa Quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới: đảm nhiệm việc giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu các môn học thuộc lý luận và phương pháp luận liên quan đến quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời đi sâu đào tạo vào những lĩnh vực đặc thù mà các khoa chuyên ngành khác của Học viện không đảm nhiệm. Đồng thời thực hiện nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực mà Khoa phụ trách; tham gia các hoạt động hướng dẫn, đào tạo NCS, thực tập sinh; thực hiện nhiệm vụ liên kết trong và ngoài nước; tổ chức hoạt động dịch vụ theo khả năng.
c) Khoa Quản trị công nghệ và Đổi mới: đảm nhiệm việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học các môn học thuộc lý luận và phương pháp luận về Quản lý công nghệ, Quản lý nhà nước về công nghệ, Đổi mới công nghệ, Quản lý đổi mới công nghệ, Đổi mới và phát triển sản phẩm mới, lồng ghép đổi mới và phát triển công nghệ với chiến lược sản xuất kinh doanh,… đảm bảo trình độ tiên tiến và kỹ năng quản lý công nghệ trong các cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN ở các cấp từ trung ương đến địa phương và trong các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp. Đồng thời thực hiện nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực mà Khoa phụ trách; tham gia các hoạt động hướng dẫn, đào tạo NCS, thực tập sinh; thực hiện nhiệm vụ liên kết trong và ngoài nước; tổ chức hoạt động dịch vụ theo khả năng.

d) Khoa Quản lý nguồn lực khoa học, công nghệ và đổi mới: đảm nhiệm việc giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu các môn học thuộc lý luận và phương pháp luận về nguồn lực như một nhất thể phục vụ phát triển KH&CN và đối với từng loại nguồn lực. Chú trọng các dạng nguồn lực có ảnh hưởng lớn và trực tiếp như Nhân lực KH&CN, Tài chính KH&CN, Tổ chức KH&CN và Thông tin, Thống kê KH&CN, đảm bảo trình độ tiên tiến và hòa nhập quốc tế, đồng thời thực hiện nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực mà Khoa phụ trách; tham gia các hoạt động hướng dẫn, đào tạo NCS, thực tập sinh; thực hiện nhiệm vụ liên kết trong và ngoài nước; tổ chức hoạt động dịch vụ theo khả năng.
đ) Khoa Quản lý tài sản trí tuệ: đảm nhiệm việc giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu các môn học thuộc lý luận và phương pháp luận về tài sản trí tuệ và quản lý tài sản trí tuệ từ cấp nhà nước đến cấp cơ sở, đặc biệt chú trong các môn học đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng trong đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm mới, phát triển sản xuất kinh doanh với chất lượng cao, hội nhập quốc tế, đồng thời thực hiện nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực mà Khoa phụ trách; tham gia các hoạt động hướng dẫn, đào tạo NCS, thực tập sinh; thực hiện nhiệm vụ liên kết trong và ngoài nước; tổ chức hoạt động dịch vụ theo khả năng.
e) Khoa Hành chính và Quản lý công: đảm nhiệm việc giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu các môn học thuộc lý luận và phương pháp luận về hành chính và quản lý hành chính công, đặc biệt chú trọng đi sâu nghiên cứu và đào tạo về hoạt động hành chính trong hệ thống tổ chức quản lý và hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm nhanh chóng đưa các chủ trương, chính sách của Nhà nước vào thực tiễn một cách có hiệu quả. Đào tạo của Khoa nhằm tạo ra những nhà khoa học hành chính có trình độ cao trong quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, có khả năng làm việc trong các lĩnh vực hoạt động hành chính nhà nước cũng như hành chính doanh nghiệp; đào tạo các nhà quản lý công hiểu biết về khoa học và tổ chức hành chính và được trang bị những kiến thức hiện đại như kỹ năng và nghệ thuật quản lý mềm; quản lý sự thay đổi; quản lý rủi ro; quản lý áp lực; quản lý xung đột; kỹ năng giao tiếp hành chính; kỹ năng lãnh đạo; kỹ năng ra quyết định; kỹ năng sử dụng quyền lực và ủy quyền; kỹ năng lập kế hoạch; xử lý thông tin; quản trị thời gian; kỹ năng đánh giá,... 

g) Khoa đào tạo sau đại học: tư vấn về chiến lược phát triển đào tạo sau đại học của Học viện; tổ chức triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm phát triển nhanh chóng và bền vững các hoạt động đào tạo sau đại học của Học viện; quản lý các hoạt động đào tạo sau đại học của Học viện theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Quy định của Học viện về lĩnh vực này đảm bảo chất lượng đào tạo, nhanh chóng hội nhập khu vực và thế giới.
h) Trung tâm đào tạo bồi dưỡng: bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành cho cán bộ, công chức viên chức theo nhiệm vụ được giao và theo nhu cầu xã hội.
3.2.6. Các đơn vị nghiên cứu
a) Viện nghiên cứu Chiến lược và Chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: đảm nhiệm việc nghiên cứu và đào tạo cơ sở khoa học và thực tiễn về chiến lược và chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chủ trì hoặc tham gia xây dựng chiến lược về KH&CN và đổi mới sáng tạo; tham gia triển khai và đánh giá chiến lược về KH&CN và đổi mới sáng tạo.
b) Trung tâm nghiên cứu Dự báo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: đảm nhiệm việc nghiên cứu và đào tạo cơ sở khoa học và thực tiễn về dự báo khoa học, công nghệ và đổi mới; chủ trì hoặc tham gia xây dựng các chính sách về KH&CN và đổi mới sáng tạo; tham gia triển khai và đánh giá chính sách KH&CN và đổi mới sáng tạo.
c) Trung tâm nghiên cứu Công nghệ ưu tiên: đảm nhiệm việc nghiên cứu và đào tạo về công nghệ vi sinh, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, công nghệ thông tin,…
3.2.7. Các đơn vị dịch vụ và sản xuất
a) Trung tâm tư vấn chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới: thực hiện tư vấn chiến lược, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho các tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật; tư vấn các chiến lược, chính sách phát triển bền vững dựa trên KH&CN; phân tích, phản biện các chiến lược, chính sách phát triển quốc gia, ngành và địa phương; phối hợp với các đơn vị trong Viện thực hiện các nghiên cứu về chiến lược, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện các nhiệm vụ khác do Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giao theo quy định của pháp luật.
b) Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp: là tổ chức cung cấp dịch vụ kết nối phục vụ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Hỗ trợ về quản lý đổi mới sáng tạo, quản lý tài sản trí tuệ và các tài sản vô hình khác, phương pháp và kỹ năng giải quyết vấn đề về đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp; Hỗ trợ và tư vấn đầu tư mạo hiểm, hỗ trợ phát triển ý tưởng sáng tạo,…; Thực hiện ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, phát triển doanh nghiệp KH&CN tăng trưởng nhanh; Tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ; Đầu mối liên kết các viện nghiên cứu, trường đại học với khối công nghiệp và doanh nghiệp; Quản lý các khu làm việc chung, các khu chế tác chung; Tổ chức và cung ứng các dịch vụ tư vấn, chuyên gia cố vấn, hỗ trợ dịch vụ pháp lý,…
c) Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ: làm dịch vụ và bồi dưỡng tin học và ngoại ngữ (Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung,…) cho đội ngũ cán bộ quản lý KH&CN các cấp và cho mọi đối tượng có nhu cầu.

d) Trung tâm Hội thảo khoa học Đồ Sơn: đặt tại Đồ Sơn – Hải Phòng, chuyên tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng, các đợt tập huấn, hội nghị, hội thảo cho đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và hệ thống các cơ quan quản lý KH&CN trong toàn quốc.

e) Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia: là tổ chức KH&CN được Nhà nước đầu tư trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại để đi đầu trong triển khai các nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng và phát triển công nghệ, quy tụ và bồi dưỡng cán Bộ Khoa học và Công nghệ trình độ cao trong môi trường trao đổi học thuật, hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ.

f) Các doanh nghiệp KH&CN: là tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm, hàng hóa hình thành trên cơ sở các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Học viện.
3.2.8. Các tổ chức đoàn thể, xã hội
Học viện có các đoàn thể và tổ chức xã hội: Đảng ủy, Công đoàn; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Cựu chiến binh,...

Trong quá trình phát triển, căn cứ nhu cầu thực tế và quy định của Điều lệ Học viện, Ban Giám đốc Học viện quyết định việc thành lập các đơn vị mới, hoặc giải thể, sáp nhập một số đơn vị thuộc Học viện. 

3.3. Nghiên cứu khoa học và đào tạo của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

3.3.1. Nghiên cứu khoa học

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thực hiện các hoạt động nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Học viện, nhằm phục vụ cho đào tạo và xây dựng chiến lược, chính sách quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện tập trung vào các định hướng sau:

- Dự báo và chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

- Chính sách phát triển nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

- Hệ thống tổ chức khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

- Phương pháp, quy trình và tổ chức đánh giá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

- Cơ chế, chính sách đầu tư và tài chính trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

- Xây dựng chính sách phát triển thị trường công nghệ và doanh nghiệp KH&CN;

- Xây dựng chính sách đổi mới;

- Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

- Chính sách thúc đẩy khởi nghiệp;

- Chiến lược và chính sách SHTT;

- Chiến lược và chính sách TĐC;

- Chiến lược và chính sách ATBXHN;

- Một số lĩnh vực công nghệ ưu tiên.
3.3.2. Đào tạo
Từ nay tới năm 2020, Học viện tập trung đào tạo đại học chính quy chuyên ngành Khoa học quản lý và đào tạo trình độ ThS, TS chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ. 
Sau năm 2020, căn cứ theo nhu cầu xã hội và khi đã bước đầu hội tụ thêm các nguồn lực, Học viện sẽ mở thêm các ngành - chuyên ngành mới/chuyên sâu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó chú trọng tới các lĩnh vực công nghệ ưu tiên, SHTT, TĐC, ATBXHN, quản lý đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phát triển thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN. 
a) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng
(i) Chương trình đào tạo hệ đại học
Chương trình đào tạo đại học hệ chuẩn chuyên ngành Khoa học Quản lý bao gồm các học phần sau (Bảng 3.1) 

Bảng 3.1. Khung chương trình đào tạo hệ chuẩn

	TT
	Chương trình đào tạo hệ chuẩn
	Số tín chỉ

	I
	Khối kiến thức chung
	27

	II
	Khối kiến thức chung theo lĩnh vực
	23

	III
	Khối kiến thức chung của khối ngành
	17

	IV
	Khối kiến thức chung của nhóm ngành
	11

	V
	Khối kiến thức ngành và bổ trợ
	32

	VI 
	Hướng chuyên ngành  (Quản lý hành chính, Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý các vấn đề xã hội và chính sách xã hội, Quản lý SHTT, Quản lý KH&CN) 
Mỗi hướng chuyên ngành gồm 10 tín chỉ
	10

	VII 
	Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp
	10

	
	Tổng cộng
	130


Bảng 3.2. Chi tiết phân bổ các học phần

	Số TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ
	Mã số
môn học
tiên quyết

	
	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	I.
	
	Khối kiến thức chung
(không tính các môn học từ số 9 đến số 11)
	27
	
	
	
	

	1
	PHI1004
	Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	2
	21
	5
	4
	

	2
	PHI1005
	Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3
	32
	8
	5
	PHI1004

	3
	POL1001
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	8
	2
	PHI1005

	4
	HIS1002
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	35
	7
	3
	POL1001

	5
	INT1004
	Tin học cơ sở
	3
	17
	28
	
	

	6
	
	Ngoại ngữ A1
	4
	16
	40
	4
	

	
	FLF1105
	Tiếng Anh A1
	
	
	
	
	

	
	FLF1205
	Tiếng Nga A1
	
	
	
	
	

	
	FLF1305
	Tiếng Pháp A1
	
	
	
	
	

	
	FLF1405
	Tiếng Trung A1
	
	
	
	
	

	7
	
	Ngoại ngữ A2
	5
	20
	50
	5
	

	
	FLF1106
	Tiếng Anh A2
	
	
	
	
	FLF1105

	
	FLF1206
	Tiếng Nga A2
	
	
	
	
	FLF1205

	
	FLF1306
	Tiếng Pháp A2
	
	
	
	
	FLF1305

	
	FLF1406
	Tiếng Trung A2
	
	
	
	
	FLF1405

	8
	
	Ngoại ngữ B1
	5
	20
	50
	5
	

	
	FLF1107
	Tiếng Anh B1
	
	
	
	
	FLF1106

	
	FLF1207
	Tiếng Nga B1
	
	
	
	
	FLF1206

	
	FLF1307
	Tiếng Pháp B1
	
	
	
	
	FLF1306

	
	FLF1407
	Tiếng Trung B1
	
	
	
	
	FLF1406

	9
	
	Giáo dục thể chất
	4
	
	
	
	

	10
	
	Giáo dục quốc phòng-an ninh
	8
	
	
	
	

	11
	
	Kĩ năng mềm
	3
	
	
	
	

	II
	
	Khối kiến thức chung theo lĩnh vực
	23
	
	
	
	

	II.1
	
	Bắt buộc
	17
	
	
	
	

	12
	MNS1053
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	3
	33
	12
	
	

	13
	THL1057
	Nhà nước và pháp luật đại cương
	2
	20
	5
	5
	PHI1004

	14
	HIS1053
	Lịch sử văn minh thế giới
	3
	42
	3
	
	

	15
	HIS1056
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	3
	42
	3
	
	

	16
	SOC1050
	Xã hội học đại cương
	2
	28
	2
	
	

	17
	PSY1050
	Tâm lí học đại cương
	2
	30
	
	
	

	18
	PHI1051
	Logic học đại cương
	2
	20
	10
	
	

	II.2
	
	Tự chọn
	6/8
	
	
	
	

	19
	INE1014
	Kinh tế học đại cương
	2
	20
	8
	2
	

	20
	EVS1001
	Môi trường và phát triển
	2
	20
	8
	2
	

	21
	MAT1078
	Thống kê trong khoa học xã hội
	2
	18
	6
	6
	

	22
	LIN1050
	Thực hành văn bản tiếng Việt
	2
	10
	10
	10
	

	III.
	
	Khối kiến thức chung của khối ngành
	17
	
	
	
	

	III.1
	
	Bắt buộc
	12
	
	
	
	

	23
	MNS1100
	Khoa học quản lý đại cương
	3
	36
	9
	
	

	24
	MNS2064
	Hành chính học đại cương
	3
	36
	9
	
	

	25
	PSY2031
	Tâm lý học quản lý
	3
	30
	15
	
	

	26
	MNS1101
	Quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	3
	36
	9
	
	

	III.2
	
	Tự chọn
	5/14
	
	
	
	

	27
	CAL2004
	Luật hành chính Việt Nam
	2
	26
	4
	
	

	28
	ARO1101
	Quản trị văn phòng đại cương
	2
	30
	
	
	

	29
	MNS1102
	Lí thuyết hệ thống
	2
	22
	8
	
	

	30
	TOU1100
	Đại cương về quản trị kinh doanh
	3
	30
	15
	
	

	31
	LIB2001
	Thông tin học đại cương
	3
	45
	
	
	

	32
	GEO1001
	Địa lí thế giới
	2
	26
	4
	
	

	IV
	
	Khối kiến thức chung của nhóm ngành
	11
	
	
	
	

	IV.1
	
	Bắt buộc
	6
	
	
	
	

	33
	MNS3105
	Quản lý nguồn nhân lực
	3
	36
	9
	
	MNS1100

	34
	MNS1150
	Đại cương về SHTT
	3
	36
	9
	
	THL1057

	IV.2
	
	Tự chọn
	5/14
	
	
	
	

	35
	MNS3039
	Quản lý biến đổi
	3
	36
	9
	
	MNS1100

	36
	SOC3009
	Xã hội học quản lý
	3
	39
	6
	
	SOC1050

	37
	SOC1100
	Sử dụng phần mềm xử lí dữ liệu
	2
	22
	8
	
	PHI1051

	38
	MNS3041
	Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
	2
	22
	8
	
	THL1057

	39
	ARO3002
	Soạn thảo và ban hành văn bản quản lý
	2
	20
	10
	
	MNS1100

	40
	ARO3040
	Nghiệp vụ thư kí
	2
	20
	10
	
	MNS1100

	V
	
	Khối kiến thức ngành và bổ trợ
	32
	
	
	
	

	V.1
	
	Bắt buộc
	26
	
	
	
	

	41
	MNS2053
	Lịch sử tư tưởng quản lý
	4
	48
	12
	
	MNS1100

	42
	MNS3037
	Khoa học tổ chức
	3
	36
	9
	
	MNS1100

	43
	MNS2065
	Quản trị doanh nghiệp KH&CN 
	3
	36
	9
	
	MNS1100

	44
	MNS3036
	Văn hoá và đạo đức quản lý
	3
	36
	9
	
	MNS1100

	45
	MNS3002
	Quản lý đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
	3
	36
	9
	
	MNS1102

	46
	MNS2058
	KH&CN luận
	3
	36
	9
	
	MNS1053

	47
	MNS3009
	Đại cương về TĐC
	2
	22
	8
	
	MNS1100

	48
	MNS3008
	Đại cương về kiểm soát ATBXHN
	2
	22
	8
	
	MNS2058

	49
	MNS3038
	Kĩ năng quản lý
	3
	36
	9
	
	MNS1100

	V.2
	
	Tự chọn
	6/12
	
	
	
	

	50
	MNS3040
	Quản lý dự án
	3
	36
	9
	
	MNS1100

	51
	INL2020
	Công pháp quốc tế
	3
	36
	9
	
	THL1057

	52
	BSL2001
	Luật thương mại
	3
	36
	9
	
	THL1057

	53
	CIL2020
	Luật Dân sự và tố tụng dân sự
	3
	36
	9
	
	THL1057

	V.3
	
	Hướng chuyên ngành Quản lý hành chính
	10
	
	
	
	

	54
	MNS3011
	Phân cấp quản lý hành chính
	2
	22
	8
	
	MNS2064

	55
	MNS3012
	Tổ chức và nhân sự hành chính
	2
	22
	8
	
	MNS2064

	56
	MNS 3042
	Quản lý công
	2
	22
	8
	
	MNS2064

	57
	MNS3014
	Dịch vụ công
	2
	22
	8
	
	MNS2064

	58
	MNS3015
	Quản lý cấp cơ sở
	2
	22
	8
	
	MNS2064

	V.4
	
	Hướng chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực
	10
	
	
	
	

	59
	MNS 3043
	Pháp luật về lao động và việc làm
	2
	22
	8
	
	THL1057

	60
	MNS 3044
	Bảo hiểm xã hội
	2
	22
	8
	
	MNS3105

	61
	MNS3018
	Định mức lao động
	2
	18
	12
	
	MNS3105

	62
	MNS3019
	Tổ chức tiền lương
	2
	18
	12
	
	MNS3105

	63
	MNS 3045
	Tổ chức lao động khoa học
	2
	22
	8
	
	MNS3105

	V.5
	
	Hướng chuyên ngành Quản lý các vấn đề xã hội và chính sách xã hội
	10
	
	
	
	

	64
	MNS3022
	Quản lý văn hoá và giáo dục
	2
	22
	8
	
	MNS2065

	65
	MNS3023
	Chính sách dân tộc và tôn giáo
	2
	22
	8
	
	MNS2065

	66
	MNS3024
	Chính sách phòng chống tệ nạn xã hội
	2
	22
	8
	
	MNS2065

	V.6
	
	Hướng chuyên ngành Quản lý SHTT
	10
	
	
	
	

	67
	MNS3025
	Quyền tác giả và quyền liên quan
	2
	22
	8
	
	MNS1150

	68
	MNS3046
	Sáng chế và giải pháp hữu ích
	2
	22
	8
	
	MNS1150

	69
	MNS3027
	Kiểu dáng công nghiệp
	2
	22
	8
	
	MNS1150

	70
	MNS3047
	Nhãn hiệu và các chỉ dẫn thương mại khác
	2
	22
	8
	
	MNS1150

	71
	MNS3048
	Thực thi quyền SHTT
	2
	22
	8
	
	MNS1150

	V.7
	
	Hướng chuyên ngành Quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	10
	
	
	
	

	72
	MNS3049
	Pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	2
	22
	8
	
	MNS3008

	73
	MNS3031
	Nghiên cứu xã hội về khoa học, công nghệ và môi trường
	2
	22
	8
	
	MNS3008

	74
	MNS3032
	Chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	2
	22
	8
	
	MNS3008

	75
	MNS3033
	Hệ thống đổi mới quốc gia
	2
	20
	10
	
	MNS3008

	76
	MNS3050
	Chuyển giao công nghệ
	2
	22
	8
	
	MNS3008

	V.8
	
	Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp
	10
	
	
	
	

	77
	MNS4058
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	10
	40
	25
	

	78
	MNS4052
	Khóa luận tốt nghiệp
	5
	
	
	75
	MNS4058

	
	
	Môn học thay thế khoá luận tốt nghiệp
	5
	
	
	
	

	
	
	Bắt buộc
	
	
	
	
	

	79
	MNS4059
	Lí luận và phương pháp quản lý
	3
	27
	18
	
	MNS1100

	
	
	Tự chọn theo hướng chuyên ngành
	2/8
	
	
	
	

	80
	MNS4060
	Chính sách quản lý nguồn nhân lực
	2
	22
	8
	
	MNS3105

	81
	MNS4061
	Chính sách an sinh xã hội
	2
	22
	8
	
	MNS2065

	82
	MNS4062
	Thương mại hóa quyền SHTT
	2
	22
	8
	
	MNS1150

	83
	MNS4063
	Quản lý kết quả nghiên cứu
	2
	22
	8
	
	MNS3008

	Tổng cộng
	130
	


(ii) Chương trình đào tạo đại học hệ chất lượng cao khoa Khoa học quản lý

Chương trình đào tạo đại học hệ chất lượng cao chuyên ngành Khoa học Quản lý bao gồm các học phần sau (Bảng 3.3)

Bảng 3.3. Khung chương trình hệ chất lượng cao

	TT
	Khung chương trình
	Số tín chỉ

	I
	Khối kiến thức chung
(Không tính các môn từ số 10 đến số 12)
	32

	II
	Khối kiến thức chung theo lĩnh vực
	23

	III
	Khối kiến thức chung của khối ngành
	18

	IV
	Khối kiến thức chung của nhóm ngành
	13

	V
	Khối kiến thức ngành và bổ trợ
	38

	VI
	Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp
	15

	
	Tổng cộng số tín chỉ
	139


Bảng 3.4. Chi tiết phân bổ các học phần trong khung chương trình

	Số TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ
	Mã số
môn học
tiên quyết

	
	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	I
	
	Khối kiến thức chung
(Không tính các môn từ số 10 đến số 12)
	32
	
	
	
	

	1
	PHI1004
	Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	2
	21
	5
	4
	

	2
	PHI1005
	Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3
	32
	8
	5
	PHI1004

	3
	POL1001
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	10
	
	PHI1005

	4
	HIS1002
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	35
	7
	3
	POL1001

	5
	INT1004
	Tin học cơ sở
	3
	17
	28
	
	

	6
	
	Ngoại ngữ A1
	4
	16
	40
	4
	

	
	FLF1105
	Tiếng Anh A1
	
	
	
	
	

	
	FLF1205
	Tiếng Nga A1
	
	
	
	
	

	
	FLF1305
	Tiếng Pháp A1
	
	
	
	
	

	
	FLF1405
	Tiếng Trung A1
	
	
	
	
	

	7
	
	Ngoại ngữ A2
	5
	20
	50
	5
	

	
	FLF1106
	Tiếng Anh A2
	
	
	
	
	FLF1105

	
	FLF1206
	Tiếng Nga A2
	
	
	
	
	FLF1205

	
	FLF1306
	Tiếng Pháp A2
	
	
	
	
	FLF1305

	
	FLF1406
	Tiếng Trung A2
	
	
	
	
	FLF1405

	8
	
	Ngoại ngữ B1
	5
	20
	50
	5
	

	
	FLF1107
	Tiếng Anh B1
	
	
	
	
	FLF1106

	
	FLF1207
	Tiếng Nga B1
	
	
	
	
	FLF1206

	
	FLF1307
	Tiếng Pháp B1
	
	
	
	
	FLF1306

	
	FLF1407
	Tiếng Trung B1
	
	
	
	
	FLF1406

	9
	
	Ngoại ngữ B2
	5
	20
	50
	5
	

	
	FLF1108
	Tiếng Anh B2
	
	
	
	
	FLF1107

	
	FLF1208
	Tiếng Nga B2
	
	
	
	
	FLF1207

	
	FLF1308
	Tiếng Pháp B2
	
	
	
	
	FLF1307

	
	FLF1408
	Tiếng Trung B2
	
	
	
	
	FLF1407

	10
	
	Giáo dục thể chất
	4
	
	
	
	

	11
	
	Giáo dục quốc phòng-an ninh
	8
	
	
	
	

	12
	
	Kĩ năng mềm
	3
	
	
	
	

	II
	
	Khối kiến thức chung theo lĩnh vực
	23
	
	
	
	

	II.1
	
	Bắt buộc
	17
	
	
	
	

	13
	MNS1053
	Các phương pháp nghiên cứu khoa học
	3
	33
	12
	
	

	14
	THL1057
	Nhà nước và pháp luật đại cương
	2
	20
	5
	5
	PHI1004

	15
	HIS1053
	Lịch sử văn minh thế giới
	3
	42
	3
	
	

	16
	HIS1056
	Cơ sở văn hoá Việt Nam 
	3
	42
	3
	
	

	17
	SOC1050
	Xã hội học đại cương 
	2
	28
	2
	
	

	18
	PSY1050
	Tâm lí học đại cương 
	2
	30
	
	
	

	19
	PHI1051
	Logic học đại cương
	2
	20
	10
	
	

	II.2
	
	Tự chọn
	6/8
	
	
	
	

	20
	INE1014
	Kinh tế học đại cương
	2
	20
	8
	2
	

	21
	EVS1001
	Môi trường và phát triển
	2
	20
	8
	2
	

	22
	MAT1078
	Thống kê trong khoa học xã hội
	2
	18
	6
	6
	

	23
	LIN1050
	Thực hành văn bản tiếng Việt
	2
	10
	10
	10
	

	III
	
	Khối kiến thức chung của khối ngành
	18
	
	
	
	

	III.1
	
	Bắt buộc
	13
	
	
	
	

	24
	MNS2152
	Khoa học quản lý đại cương 
	4
	48
	12
	
	

	25
	MNS2064
	Hành chính học đại cương
	3
	36
	9
	
	

	26
	PSY1102
	Tâm lý học quản lý
	3
	30
	15
	
	

	27
	MNS1101
	Quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	3
	36
	9
	
	

	III.2
	
	Tự chọn
	5/12
	
	
	
	

	28
	CAL2004
	Luật Hành chính Việt Nam
	2
	26
	4
	
	

	29
	ARO1101
	Quản trị văn phòng đại cương
	2
	30
	
	
	

	30
	MNS1102
	Lí thuyết hệ thống
	2
	22
	8
	
	

	31
	TOU1100
	Đại cương về quản trị kinh doanh
	3
	30
	15
	
	

	32
	LIB2001
	Thông tin học đại cương
	3
	45
	
	
	

	33
	GEO1001
	Địa lí thế giới
	2
	26
	4
	
	

	IV
	
	Khối kiến thức chung của nhóm ngành
	13
	
	
	
	

	IV.1
	
	Bắt buộc
	8
	
	
	
	

	34
	MNS1151
	Quản lý nguồn nhân lực 
	4
	48
	12
	
	MNS2152

	35
	MNS1152
	Đại cương về SHTT 
	4
	45
	15
	
	THL1057

	IV.2
	
	Tự chọn
	5/14
	
	
	
	

	36
	MNS3039
	Quản lý biến đổi
	3
	36
	9
	
	MNS2152

	37
	SOC3009
	Xã hội học quản lý
	3
	39
	6
	
	SOC1050

	38
	SOC1100
	Sử dụng phần mềm xử lí dữ liệu
	2
	22
	8
	
	PHI1051

	39
	MNS3041
	Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
	2
	22
	8
	
	THL1057

	40
	ARO3002
	Soạn thảo và ban hành văn bản quản lý
	2
	20
	10
	
	MNS2152

	41
	ARO3040
	Nghiệp vụ thư kí
	2
	20
	10
	
	MNS2152

	V
	
	Khối kiến thức ngành và bổ trợ
	38
	
	
	
	

	V.1
	
	Bắt buộc
	32
	
	
	
	

	42
	MNS2053
	Lịch sử tư tưởng quản lý 
	4
	48
	12
	
	MNS2152

	43
	MNS3037
	Quản trị doanh nghiệp KH&CN
	3
	36
	9
	
	MNS2152

	44
	MNS2065
	Khoa học chính sách 
	3
	36
	9
	
	MNS2152

	45
	MNS3036
	Quản lý đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
	3
	36
	9
	
	MNS2152

	46
	MNS3002
	Lí thuyết quyết định
	3
	36
	9
	
	MNS1102

	47
	MNS2058
	KH&CN luận
	3
	36
	9
	
	MNS1053

	48
	MNS3108
	Kiểm soát ATBXHN
	3
	36
	9
	
	MNS2058

	49
	MNS3009
	Đại cương về TĐC
	2
	22
	8
	
	MNS2152

	50
	MNS3038
	Kĩ năng quản lý
	3
	36
	9
	
	MNS2152

	51
	MNS3051
	Hệ thống thông tin trong tổ chức 
	2
	30
	
	
	MNS3108

	52
	MNS3052
	Niên luận 
	3
	9
	21
	15
	MNS2152
MNS2053
MNS2064

	V.2
	
	Tự chọn
	6/12
	
	
	
	

	53
	MNS3040
	Quản lý dự án
	3
	36
	9
	
	MNS2152

	54
	INL2020
	Công pháp quốc tế
	3
	36
	9
	
	THL1057

	55
	BSL2001
	Luật Thương mại
	3
	36
	9
	
	THL1057

	56
	CIL2020
	Luật Dân sự và tố tụng dân sự
	3
	36
	9
	
	THL1057

	V.3
	
	Hướng chuyên ngành Quản lý hành chính
	10
	
	
	
	

	57
	MNS3011
	Phân cấp quản lý hành chính
	2
	22
	8
	
	MNS2064

	58
	MNS3012
	Tổ chức và nhân sự hành chính
	2
	22
	8
	
	MNS2064

	59
	MNS3042
	Quản lý công
	2
	22
	8
	
	MNS2064

	60
	MNS3014
	Dịch vụ công
	2
	22
	8
	
	MNS2064

	61
	MNS3015
	Quản lý cấp cơ sở
	2
	22
	8
	
	MNS2064

	V.4
	
	Hướng chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực
	10
	
	
	
	

	62
	MNS3043
	Pháp luật về lao động và việc làm
	2
	22
	8
	
	THL1057

	63
	MNS3044
	Bảo hiểm xã hội
	2
	22
	8
	
	MNS1151

	64
	MNS3018
	Định mức lao động
	2
	18
	12
	
	MNS1151

	65
	MNS3019
	Tổ chức tiền lương
	2
	18
	12
	
	MNS1151

	66
	MNS3045
	Tổ chức lao động khoa học
	2
	22
	8
	
	MNS1151

	V.5
	
	Hướng chuyên ngành Quản lý các vấn đề xã hội và chính sách xã hội
	10
	
	
	
	

	67
	MNS3020
	Bảo đảm xã hội
	2
	22
	8
	
	MNS2065

	68
	MNS3021
	Chính sách xoá đói giảm nghèo
	2
	20
	10
	
	MNS2065

	69
	MNS3022
	Quản lý văn hoá và giáo dục
	2
	22
	8
	
	MNS2065

	70
	MNS3023
	Chính sách dân tộc và tôn giáo
	2
	22
	8
	
	MNS2065

	71
	MNS3024
	Chính sách phòng chống tệ nạn xã hội
	2
	22
	8
	
	MNS2065

	V.6
	
	Hướng chuyên ngành Quản lý SHTT
	10
	
	
	
	

	72
	MNS3025
	Quyền tác giả và quyền liên quan
	2
	22
	8
	
	MNS1152

	73
	MNS3046
	Sáng chế và giải pháp hữu ích
	2
	22
	8
	
	MNS1152

	74
	MNS3027
	Kiểu dáng công nghiệp
	2
	22
	8
	
	MNS1152

	75
	MNS3047
	Nhãn hiệu và các chỉ dẫn thương mại khác
	2
	22
	8
	
	MNS1152

	76
	MNS3048
	Thực thi quyền SHTT
	2
	22
	8
	
	MNS1152

	V.7
	
	Hướng chuyên ngành Quản lý KH&CN
	10
	
	
	
	

	77
	MNS3049
	Pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	2
	22
	8
	
	MNS3108

	78
	MNS3031
	Nghiên cứu xã hội về khoa học, công nghệ và môi trường
	2
	22
	8
	
	MNS3108

	79
	MNS3032
	Chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	2
	22
	8
	
	MNS3108

	80
	MNS3033
	Hệ thống đổi mới quốc gia
	2
	20
	10
	
	MNS3108

	81
	MNS3050
	Chuyển giao kết quả nghiên cứu
	2
	22
	8
	
	MNS3108

	VI
	
	Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp
	15
	
	
	
	

	82
	MNS4057
	Thực tập thực tế 
	3
	9
	21
	15
	MNS3052

	83
	MNS4058
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	10
	40
	25
	MNS4057

	84
	MNS4152
	Khóa luận tốt nghiệp
	7
	
	
	105
	MNS4058

	
	
	Tổng cộng
	149
	
	
	
	


(iii) Chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành quản lý KH&CN  
Chương trình đào tạo ThS chuyên ngành Quản lý KH&CN gồm 60 tín chỉ và một số hoạt động bắt buộc, trong đó:

Bảng 3.5. Phần kiến thức chung(15 tín chỉ)

	TT


	Mã học phần
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Loại học phần

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Tự chọn

	1
	KTC 01
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học xã hội
	04
	
	

	2
	KTC 02
	Triết học
	04
	
	

	3
	KTC 03
	Tham nhũng và phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay
	02
	
	

	4
	KTC 04
	Ngoại ngữ
	05
	
	


Phần 2: Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành; 24 tín chỉ (Học phần bắt buộc; 18 tín chỉ, Học phần tự chọn: 6 tín chỉ)

Bảng 3.6. Các học phần bắt buộc

	TT


	Mã học phần
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Loại học phần

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Tự chọn

	1
	
	Hệ thống tổ chức khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	2
	x
	

	2
	
	Phát triển nhân lực KH&CN
	2
	x
	

	3
	
	Đầu tư và tài chính cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	2
	x
	

	4
	
	Phát triển thị trường KH&CN 
	2
	x
	

	5
	
	Quản lý đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
	2
	x
	

	6
	
	Quản lý SHTT
	2
	x
	

	7
	
	Quản lý TĐC
	2
	x
	

	8
	
	Kiểm soát ATBXHN
	2
	x
	

	9
	
	Quản trị doanh nghiệp KH&CN
	2
	x
	


Bảng 3.7 Các học phần tự chọn
(Các học viên chọn 03 học phần trên tổng số 05 học phần tự chọn)
	TT


	Mã học phần
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Loại học phần

	
	
	
	
	Bắt buộc
	Tự chọn

	1
	
	Xã hội học khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	2
	
	x

	2
	
	Đánh giá KH&CN
	2
	
	x

	3
	
	Dự báo và Xây dựng Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	2
	
	x

	4
	
	Lịch sử KH&CN 
	2
	
	x

	5
	
	Kinh tế học khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	2
	
	x


Phần 3: Hoạt động khảo sát, thực tế và các hoạt động sinh hoạt học thuật theo chuyên đề nhằm hướng dẫn học viên phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Phần này được thực hiện căn cứ vào khả năng của cơ sở đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, kết hợp lý thuyết với thực hành…)
Phần 4: Luận văn ThS: 21 tín chỉ

(iv) Chương trình đào tạo Tiến sỹ
Chương trình đào tạo TS chuyên ngành Quản lý KH&CN gồm 92 tín chỉ và một số hoạt động bắt buộc.

Bảng 3.8. Chương trình đào tạo tiến sỹ

	STT
	Tên môn học
	Số tín chỉ

	I
	Học phân bổ sung
	

	1
	Chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	2

	2
	Kinh tế học khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	2

	3
	Quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	2

	4
	Phát triển thị trường KH&CN
	2

	3
	Chính sách và quản lý SHTT
	2

	II
	Học phần bắt buộc
	

	1
	Lịch sử KH&CN
	2

	2
	Quản trị công nghệ 
	2

	3
	Quản lý đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
	2

	III
	Học phần lựa chọn (chọn 2 trong 6 học phần)
	

	1
	Quản lý hệ thống tổ chức khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	2

	2
	Quản lý nhân lực KH&CN
	2

	3
	Đầu tư và tài chính cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	2

	4
	Thương mại hóa kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
	2

	5
	Chính sách và quản lý SHTT 
	2

	6
	Dự báo và Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	2

	7
	Quản lý TĐC
	2

	8
	Kiểm soát ATBXHN
	2

	IV
	Chuyên đề tiểu luận tổng quan
	2

	V


	Chuyên đề TS 1 về cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu
	2

	VI
	Chuyên đề TS 2 về thực trạng của vấn đề nghiên cứu
	2

	VII
	Chuyên đề TS 3 về giải pháp, khuyến nghị, đề xuất của vấn đề nghiên cứu
	2

	VIII
	Luận án TS
	70

	
	TỔNG
	92


(v) Các chương trình bồi dưỡng 

Chương trình bồi dưỡng bao gồm: 
- Nghiệp vụ quản lý KH&CN;

- Sở hữu trí tuệ;

- Tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng;

- An toàn bức xạ hạt nhân;

- Quản lý đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp;

- Phát triển thị trường KH&CN;

- Phát triển doanh nghiệp KH&CN.

Các chương trình trên nhằm cập nhật và trang bị kiến thức mới về quản lý KH&CN, SHTT, TĐC, ATBXHN, quản lý đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phát triển thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN cho đội ngũ cán bộ quản lý KH&CN tại các Sở KH&CN, các cơ quan quản lý KH&CN của các bộ, ban ngành Trung ương và các trường đại học, viện nghiên cứu...; Trang bị các kiến thức về SHTT, TĐC, quản lý đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phát triển thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN cho các doanh nghiệp.

b) Quy mô đào tạo 
Dự kiến quy mô đào tạo hàng năm như sau:

 Giai đoạn 2017 – 2020 

- Đào tạo hệ đại học chất lượng cao và văn bằng 2 về ngành Quản trị - Quản lý, nhóm chuyên ngành Khoa học quản lý, từ năm 2019 với chỉ tiêu 100 sinh viên/năm.

- Đào tạo ThS ngành Quản trị - Quản lý, chuyên ngành Quản lý KH&CN (Mã số: 60 34 04 12) với chỉ tiêu 70 học viên/năm.

- Đào tạo TS ngành Quản trị - Quản lý, chuyên ngành Quản lý KH&CN (Mã số: thí điểm) với chỉ tiêu tuyển sinh NCS như sau: năm 2017 là 10 NCS, năm 2018 là 15 NCS, năm 2019 là 20 NCS và năm 2020 là 30 NCS.

- Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Chỉ tiêu bồi dưỡng từ 2000 – 3000 lượt người/năm.

Giai đoạn năm 2020 - 2025

- Đào tạo hệ đại học chất lượng cao và văn bằng 2 về ngành Quản trị - Quản lý, nhóm chuyên ngành Khoa học quản lý với chỉ tiêu 150 sinh viên/năm.

- Đào tạo ThS ngành Quản trị - Quản lý, chuyên ngành Quản lý KH&CN (Mã số: 60 34 04 12) với chỉ tiêu 150 học viên/năm.

- Đào tạo TS ngành Quản trị - Quản lý, chuyên ngành Quản lý KH&CN (Mã số: thí điểm) với chỉ tiêu 35-40 NCS/năm.

- Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Chỉ tiêu bồi dưỡng từ 2000 – 3000 lượt người/năm.
3.4. Quy hoạch xây dựng Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
3.4.1. Địa điểm quy hoạch và xây dựng Học viện 

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo có 3 địa điểm quy hoạch xây dựng bao gồm:

- Tại số 38, phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất, trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp số 008783, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cấp ngày 7/4/2004. 

- Tại Nhà hội thảo khoa học Đồ Sơn, Khu III đường Vạn Hoa, Thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 00001/Q1 do UBND thành phố Hải phòng cấp ngày 21/5/1997.

- Tại Khu Nghiên cứu triển khai - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc: ngày 20/10/2016, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã có văn bản đồng ý về chủ trương bố trí khu đất có diện tích khoảng 20 ha tại Khu Nghiên cứu triển khai - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Công văn số 667/CNCHL-QHXDMT của Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc) để xây dựng Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

3.4.2. Cơ cấu sử dụng đất

Xây dựng cơ sở vật chất cho Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo bao gồm: 

- Cơ sở tại 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội với 964.47m2 gồm 01 biệt thự 03 tầng và 01 nhà kiên cố 05 tầng với tổng diện tích xây dựng là 2.120,5m2, diện tích sử dụng là 1786,6m2. Quy hoạch mục đích sử dụng tại địa điểm 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội dự kiến như sau:

+ Nhà Hiệu bộ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

+ Trung tâm đào tạo bồi dưỡng 
+ Viện nghiên cứu chiến lược và chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

+ Trung tâm nghiên cứu dự báo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

+ Trung tâm tư vấn chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới

- Cơ sở tại Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc bao gồm 20 ha. Quy hoạch mục đích sử dụng đất tại Khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc cụ thể như sau:
+ Khu hiệu bộ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 
+ Khu giảng đường

+ Trung tâm thông tin - thư viện;

+ Viện nghiên cứu chiến lược và chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khu nghiên cứu triển khai và phòng thí nghiệm thực hành;
+ Khu vực giáo dục thể chất - thể dục - thể thao, giáo dục quốc phòng;

+ Khu ký túc xá sinh viên, bao gồm: nhà ăn, văn phòng phẩm, bưu điện, dịch vụ in ấn, photocopy, ngân hàng,...;

+ Khu nhà ở công vụ cho cán bộ, giáo viên thỉnh giảng và chuyên gia;

+ Khu công trình kỹ thuật: trạm bơm, trạm biến thế, kho tàng, gara ô tô, nhà để xe máy, xe đạp, đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước, xử lý rác thải,...;
+ Trung tâm tin học - ngoại ngữ;

+ Tạp chí Quản lý Khoa học, Công nghệ và Đổi mới;
+ Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp;

+ Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.

- Cơ sở tại Hải Phòng với diện tích 4100m2. Quy hoạch mục đích sử dụng làm Trung tâm Hội thảo Khoa học, tập huấn, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, khu sinh thái khởi nghiệp,.... tại Đồ Sơn.

3.4.3. Quy hoạch các khu chức năng

Quy hoạch phân khu chức năng sẽ theo bảng dưới đây
Bảng 3.13. Bảng tổng hợp số liệu công trình

	Cơ cấu sử dụng đất
	Diện tích

	Nhà Hiệu bộ
	3.500 m2

	Khu giảng đường
	10.000 m2

	Trung tâm Thông tin – Thư viện
	3.000 m2

	Khu nghiên cứu triển khai và phòng thí nghiệm thực hành
	9.000 m2

	Khu vực giáo dục thể chất - thể dục - thể thao, giáo dục quốc phòng
	20.000 m2

	Khu ký túc xá sinh viên, bao gồm cả nhà ăn, văn phòng phẩm, bưu điện, dịch vụ in ấn, photocopy, ngân hàng,...
	15.000 m2

	Khu công trình kỹ thuật: trạm bơm, trạm biến thế, kho tàng, gara ô tô, nhà để xe máy, xe đạp, đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước, xử lý rác thải,...
	5.000 m2

	Quỹ dự trữ đất phát triển, diện tích cây xanh, khuôn viên
	130.000 m2

	Hệ số sử dụng đất
	1,1

	Mật độ xây dựng
	≤ 35%

	Tầng cao công trình
	≤57m

	Tổng diện tích
	200.000 m2
(20ha)


Tiêu chí thiết kế kiến trúc, cảnh quan và tổ chức không gian của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo vừa có tính chất thẩm mỹ, vừa nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào tạo. Thể hiện sự đồng bộ, không gian riêng biệt với các khu quy hoạch được phân định, đảm bảo sự đồng bộ giữa các khu nhưng vẫn có không gian riêng cho từng khu vực: khu vực làm việc tách biệt với khu giảng đường để tránh sự ồn ào, nhưng không xa cách để sinh viên tiện cho việc liên hệ công việc; khu thư viện đảm bảo sự yên tĩnh; khu ký túc xá biệt lập với khu làm việc và học tập để đảm bảo việc sinh hoạt không ảnh hưởng đến hoạt động làm việc và học tập.

Thể hiện không gian mở cho việc học tập, nghỉ ngơi và giải lao; thời gian học tập của học viên, sinh viên cả ngày bao gồm cả thời gian lên lớp và thời gian tự học, do đó học viên có thể tự học trong thư viện, giảng đường, học theo nhóm. Sân vườn, cảnh quan ngoài trời là yếu tố giúp sinh viên, giảng viên tạo nguồn cảm hứng tốt trong học tập, nghiên cứu khoa học. Khi sinh viên thấy mệt mỏi có thể tham gia các hoạt động thể thao tại khu thể thao, nhà thể chất của Học viện.

CHƯƠNG 4
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÀNH LẬP 
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

4.1. Giải pháp phát triển nhân lực

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Học viện dự kiến đến năm 2020 là 220 người, trong đó có 30 giảng viên và cán bộ nghiên cứu trong biên chế công chức, viên chức; 30 công chức, viên chức hành chính thuần túy không tham gia giảng dạy (cơ bản là các công chức, viên chức của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Trường Quản lý KH&CN khi được tổ chức lại thành Học viện) và 160 hợp đồng lao động dài hạn, dự kiến phân kỳ như sau:
Bảng 4.1. Cơ cấu nhân lực dự kiến của Học viện 
(chưa bao gồm nhân lực làm công tác dịch vụ, tư vấn, chuyển giao công nghệ,... phục vụ doanh nghiệp và xã hội)
	Giai đoạn
	Tổng số nhân lực của 
Học viện
	Trong đó

	
	
	Viên chức hành chính thuần túy (không tham gia giảng dạy) trong biên chế
	Giảng viên và cán bộ nghiên cứu trong 
biên chế
	Hợp đồng lao động 
dài hạn

	Năm 2016
	91
	30
	30
	31

	Giai đoạn 2017 – 2020
	220
	30
	30
	160

	Tới năm 2025
	500
	30
	30
	440


4.1.1.  Số lượng giảng viên 
Căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng; Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, số lượng giảng viên cần có của Học viện sẽ dần tăng lên trong các giai đoạn phát triển của Học viện. 
Cụ thể, phát triển đội ngũ giảng viên của Học viện sẽ bao gồm các giai đoạn sau: Giai đoạn từ nay tới 2018, do Học viện mới thành lập, bắt đầu tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các nguồn lực cần thiết nên sẽ chỉ tập trung đào tạo sau đại học chuyên ngành Quản lý KH&CN và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, số lượng giảng viên cơ hữu trong giai đoạn này về cơ bản dựa trên số cán bộ hiện có của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Trường Quản lý KH&CN. Giai đoạn từ 2019 đến 2025, khi đã đầu tư cơ bản cơ sở vật chất và nguồn lực cần thiết để Học viện có đủ điều kiện mở rộng quy mô hoạt động, Học viện sẽ đào tạo thêm bậc Đại học chuyên ngành Khoa học Quản lý và các chuyên ngành khác cũng như ở các trình độ khác. Khi đó, số lượng giảng viên cơ hữu sẽ được tuyển dụng mới, và được điều chuyển trong nội bộ Bộ Khoa học và Công nghệ để đảm bảo năng lực đào tạo của Học viện theo các quy định hiện hành.
Bên cạnh đó, Học viện còn có nguồn lực là các cán bộ nghiên cứu cơ hữu tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu trực thuộc Học viện. Đây cũng chính là nguồn giảng viên cơ hữu của Học viện khi được Học viện giao nhiệm vụ tham gia giảng dạy đại học và sau đại học (đáp ứng đủ các yêu cầu về tiêu chuẩn và chế độ làm việc của giảng viên cơ hữu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 
Số lượng giảng viên theo các giai đoạn cụ thể như sau:
Bảng 4.2. Giai đoạn từ nay đến năm 2020

	Hình thức đào tạo
	Mã ngành/ Nội dung 
đào tạo
	Quy mô đào tạo
	Số lượng giảng viên cơ hữu tối thiểu cần có

	Đào tạo đại học
	Đào tạo chất lượng cao, văn bằng 2 về Khoa học quản lý
	Khoảng 500 sinh viên
	20 giảng viên

	Đào tạo sau Đại học
	Quản lý KH&CN

	Khoảng 300 học viên cao học và 70 NCS.
	30 giảng viên

	Bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ
	+ Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh.

+ Bồi dưỡng kiến thức về công tác quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng I, II, III, IV, V 
	Bồi dưỡng khoảng 2000 - 3000 lượt người/năm
	Sử dụng đội ngũ giảng viên cơ hữu của Học viên và đội ngũ giảng viên thỉnh giảng

	Tổng cộng giảng viên cơ hữu tối thiểu cần có
	50 giảng viên


Ngay từ thời điểm thành lập Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trên cơ sở tổ chức lại Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ và Trường Quản lý khoa học và công nghệ, số lượng giảng viên cơ hữu của 2 đơn vị này đã là 76 người, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu về số lượng giảng viên cơ hữu tối thiểu cần có theo các quy định hiện hành để Học viện có thể tổ chức đào tạo ngay như kế hoạch. 
Bảng 4.3. Giai đoạn 2020 - 2025

	Hình thức đào tạo
	Mã ngành/Nội dung 
đào tạo
	Quy mô đào tạo
	Số lượng giảng viên cơ hữu tối thiểu cần có

	Đào tạo 
đại học
	Đào tạo chất lượng cao, văn bằng 2, đào tạo liên kết quốc tế về Khoa học quản lý và các ngành khác
	Khoảng 3000 sinh viên
	150 giảng viên

	Đào tạo sau Đại học
	Quản lý KH&CN và các ngành khác
	Khoảng 300 học viên cao học và 100 NCS.
	50 giảng viên

	Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
	+ Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh.

+ Bồi dưỡng kiến thức về công tác quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng I, II, III, IV, V 
	Bồi dưỡng khoảng 2000 - 3000 lượt người
	Sử dụng đội ngũ giảng viên cơ hữu của Học viên và đội ngũ giảng viên thỉnh giảng

	Tổng cộng giảng viên cơ hữu tối thiểu cần có
	200 giảng viên


4.1.2. Số lượng cán bộ nghiên cứu

Để đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và cơ chế quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, SHTT, TĐC, ATBXHN, phát triển thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN, dự kiến số lượng cán bộ nghiên cứu của Học viện là 75 người trong giai đoạn 2017 – 2020 và 122 người trong giai đoạn 2021 – 2025.

Bảng 4.4: Dự kiến nhân lực nghiên cứu của Học viện Khoa học, Công nghệ và 
Đổi mới sáng tạo

	Chức danh
	Giai đoạn 1

(2017-2020)
	Giai đoạn 2

(2021-2025)

	Nghiên cứu viên
	60
	90

	Nghiên cứu viên chính
	46
	70

	Nghiên cứu viên cao cấp
	16
	40

	Tổng
	122
	200


4.1.3. Số lượng cán bộ làm công tác dịch vụ, tư vấn, tham gia nghiên cứu, giảng dạy

Đây là các cán bộ làm việc tại các đơn vị cung ứng dịch vụ, tư vấn, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp,... phục vụ doanh nghiệp và xã hội, đồng thời tham gia công tác nghiên cứu và đào tạo của Học viện. Tổng số khoảng 200 cán bộ (tùy theo quy mô và các giai đoạn phát triển của Học viện).
4.2. Giải pháp xây dựng cơ sở vật chất

4.2.1. Giải pháp tổng thể

Diện tích đất cần thiết cho dự án xây dựng Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo được xác định trên cơ sở vận dụng tiêu chuẩn thiết kế xây dựng đã ban hành (Tiêu chuẩn Việt Nam 3981-85) và để tiến tới thành lập Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo cần đáp ứng các quy định về diện tích tối thiểu theo số lượng sinh viên tại Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/11/2013 về ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sát nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện (tối thiểu có 25m2/sinh viên). Diện tích đất tối thiểu cần có của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo là: 25 m2 x 3.000 học viên = 75.000 m2.
Trên thực tế, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã được Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chấp thuận giới thiệu địa điểm với diện tích 20ha tại Khu Nghiên cứu - Triển khai đạt chuẩn định mức quy định về diện tích bình quân trên 1 sinh viên, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu về quy định diện tích đối với trường đại học. Căn cứ theo quy hoạch phân khu chức năng được nêu tại Bảng tổng hợp số liệu công trình (Bảng 3.13 - Chương 3)

Việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sẽ chia làm hai giai đoạn, cụ thể:

a) Giai đoạn 1 (2016-2018): Triển khai kế hoạch trung hạn 2016-2020 đã được phê duyệt để xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất, trang thiết bị để có thể đảm bảo cho số lượng tối đa học viên sử dụng đồng thời khoảng 1.500 người từ sau năm 2018. 

+ Bước 1 (2015-2016): Chuẩn bị đầu tư xây dựng Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

+ Bước 2 (2016-2018): Đầu tư xây dựng một số cơ sở vật chất và trang thiết bị với quy mô: tổng diện tích xây dựng dự kiến là 12.750 m2 và tổng diện tích sàn công trình dự kiến là 28.050 m2.
Với diện tích xây dựng và diện tích sàn đầu tư trong giai đoạn này cần đảm bảo có được tối thiểu: 01 khu giảng đường, 01 khu ký túc xá, 01 khu điều hành và các công trình hạ tầng kỹ thuật cần thiết. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của giai đoạn 1 sẽ được thực hiện theo các chỉ tiêu nêu trên và theo hướng dẫn quy hoạch của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa lạc.

b) Giai đoạn 2 (2019 - 2025), mở rộng diện tích xây dựng trong giai đoạn 1 tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc và Đồ Sơn, Hải Phòng và cần xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị theo đúng thiết kế tổng thể đã phê duyệt (khu giảng đường, khu ký túc xá, khu điều hành, khu nhà ở cho giảng viên và chuyên gia, khu nghiên cứu khoa học,...) đồng thời mở rộng các công trình hạ tầng kỹ thuật của giai đoạn 1 để có thể đảm bảo đủ điều kiện cho số lượng tối đa học viên sử dụng đồng thời khoảng 3.000 người từ sau năm 2020. 

4.2.2. Giải pháp xây dựng hội trường, giảng đường, lớp học

- Giai đoạn 2016 – 2020: Học viện tập trung xây dựng 01 khu giảng đường và 01 nhà hiệu bộ, xây dựng mới Hội trường lớn quy mô 500 chỗ ngồi, các khu giảng đường có đầy đủ trang thiết bị đáp ứng nhu cầu đào tạo và phục vụ cho việc tổ chức sự kiện lớn của Học viện.

- Phục vụ có hiệu quả nhu cầu hội thảo, nghiên cứu khoa học, học tập, nghiên cứu của cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên.

4.2.3. Giải pháp xây dựng thư viện

-  Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sẽ xây dựng Trung tâm Thông tin – Thư viện có chức năng hiện đại trên diện tích 18.286 m2 đáp ứng các điều kiện không gian thoáng mát, tiện nghi, trang thiết bị hiện đại. 

- Tăng cường, bổ sung nâng số lượng đầu sách có chất lượng để thư viện sẽ là nơi cung cấp sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, chuyên khảo phục vụ cho công tác học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho sinh viên, học viên và giảng viên.

 - Xây dựng hệ thống máy tính hiện đại, truy cập tốc độ cao phục vụ công tác tra cứu điện tử, cũng như các trang thiết bị khác phục vụ cho công tác thư viện. 

4.2.4. Giải pháp xây dựng khu hành chính

- Xây dựng khu vực hành chính tách biệt với khu giảng đường để tránh sự ồn ào, nhưng không xa cách để sinh viên tiện cho việc liên hệ công việc, nhằm tạo môi trường thuận lợi để phát huy tối đa năng lực và trí tuệ của cán bộ, viên chức, giảng viên, sinh viên và học sinh của Học viện.

- Xây dựng khu hành chính gồm: 02 Khu nhà hiệu bộ với diện tích 5.250 m2.
4.2.5. Giải pháp xây dựng ký túc xá, nhà ăn sinh viên

- Xây dựng ký túc xá và nhà ăn sinh viên trên diện tích 128,250 m2, đáp ứng tốI ta các nhu cầu sinh hoạt và học tập cho mỗI sinh viên, có thể đảm bảo chỗ ở cho 1.000 học sinh, sinh viên.

- Xây dựng Nhà ăn, bếp ăn đảm bảo quy trình một chiều, bao gồm khu chế biến, khu vực nhà ăn của khách, khu vực nhà ăn học viên, khu vực nhà ăn của cán bộ, giảng viên.  

4.2.6. Giải pháp xây dựng khu dịch vụ sinh viên

Khu dịch vụ sinh viên được bố trí tại tầng 1 trong khu nhà ăn bao gồm: căng tin, bách hóa, văn phòng phẩm, photo,...
4.2.7. Giải pháp đầu tư trang thiết bị, học liệu 

Thiết bị, học liệu hiện đại, đồng bộ là một trong những yếu tố quyết định chất lượng đào tạo của Học viện. Do vậy, cùng với việc xây dựng cơ sở vật chất cơ bản, Học viện phải tiến hành đầu tư nâng cấp đảm bảo các trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của Học viện, cụ thể:

- Đầu tư mua sắm các thiết bị, cơ sở hạ tầng hiện đại phục vụ cho việc giảng dạy và học tập như: thiết bị cho hệ thống phòng học, giảng đường, bàn ghế, bảng tương tác thông minh, hệ thống máy chiếu, hệ thống âm thanh, hệ thống phòng học đa phương tiện: phòng học ngoại ngữ, tin học, phòng học thực hành, mô phỏng, phòng âm nhạc,...;

- Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, Internet hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, học tập và quản lý;

- Xây dựng hệ thống phần mềm đào tạo trực tuyến trên mạng Internet, số hóa các bài giảng, xây dựng hệ thống bài giảng, mô phỏng trực tuyến;

- Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý Học viện: cổng thông tin điện tử, quản lý đào tạo, quản lý cơ sở vật chất, quản lý ký túc xá, quản lý cán bộ, giảng viên, quản lý tài chính, phần mềm điều hành tác nghiệp, quản lý văn bản;

- Xây dựng hệ thống thư viện điện tử, số hóa các đầu sách giảng dạy của Học viện, xây dựng hệ thống học liệu điện tử.
4.3. Giải pháp tài chính

4.3.1. Nhu cầu tài chính

Nhu cầu tài chính của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo bao gồm cho nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất và nhu cầu chi thường xuyên cho hoạt động nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu chiến lược, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo  và đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, ThS, TS.

Nhu cầu tài chính cho xây dựng cơ sở vật chất của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo: tổng mức đầu tư xây dựng của Dự án Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo là 898.000.000.000đ (Tám trăm chín mươi tám tỷ đồng), cụ thể như sau:

Bảng 4.4. Nhu cầu tài chính xây dựng Học viện

	a. Tổng chi phí xây dựng (không bao gồm chi phí thiết bị)
	736.604.581.649đ

	+ Chi phí xây dựng các công trình kiến trúc
	524.043.884.650đ

	+ Chi phí quản lý dự án:
	6.620.790.958đ

	+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
	23.337.392.959đ

	+ Chi phí khác :
	5.250.220.007đ

	+ Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 

(Với khu đất tại Khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc đã được giải phóng mặt bằng thì chi phí này sẽ chuyển sang chi phí xây dựng các công trình kiến trúc)
	100.000.000.000đ

	+ Chi phí dự phòng:
	77.352.293.074đ

	b. Chi phí thiết bị:
	161.395.830.283 đ

	Tổng mức đầu tư dự án Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (a+b) 
	898.000.411.932 đ

	Tổng mức đầu tư dự án xây dựng Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (làm tròn)
	898.000.000.000 đ


4.3.2. Khả năng đảm bảo kinh phí hoạt động

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo là đơn vị sự nghiệp có thu. Cơ chế tài chính của Học viện sẽ được thực hiện theo Quy định hiện hành của Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp có thu. Vì vậy, kinh phí hoạt động thường xuyên của Học viện sẽ được hình thành và bao gồm những nguồn sau:

- Ngân sách nhà nước giao hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: nghiên cứu chiến lược, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng và nhiệm vụ KH&CN, hợp tác quốc tế;

- Học phí thu từ người học theo quy định đối với trường đại học công lập (đối với các chương trình liên kết quốc tế, đào tạo chất lượng cao thu theo quy định riêng của cơ sở đào tạo);

- Các khoản thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, xuất bản, phát hành ấn phẩm và hoạt động dịch vụ khác;

- Vốn hợp tác song phương và đa phương của các đối tác;

- Tài trợ (ủng hộ) của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội,...

- Các nguồn thu hợp pháp khác.

Là một đơn vị sự nghiệp có thu, song Học viện hoạt động với tư cách là tổ chức phi lợi nhuận, thực hiện mọi nghĩa vụ và trách nhiệm tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Bảng 4.5: Dự kiến nhu cầu kinh phí bảo đảm hoạt động hàng năm 
(đơn vị tính: triệu đồng)
	Chi tiết
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	Khả năng đảm bảo kinh phí
	41.200
	53.750
	68.550
	89.050

	Ngân sách giao để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
	15.000
	15.000
	15.000
	15.000

	Nguồn thu từ ngân sách thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên
	15.000
	15.000
	15.000
	15.000

	Học phí (chính quy, dài hạn)
	4.200
	8.750
	13.550
	19.050

	Kinh phí liên kết đào tạo, bồi dưỡng
	2.000
	5.000
	5.000
	10.000

	Kinh phí dịch vụ (dịch vụ đào tạo, nghiên cứu KH)
	5.000
	10.000
	20.000
	30.000

	Nhu cầu tài chính
	40.600
	53.000
	67.000
	86.000

	Chi thường xuyên
	15.000
	15.000
	15.000
	15.000

	Chi hoạt động nghiên cứu
	15.000
	15.000
	15.000
	15.000

	Chi hoạt động dịch vụ
	4.800
	9.500
	18.500
	28.000

	Chi tổ chức đào tạo
	2.800
	10.500
	15.500
	24.500

	Chi bổ sung trang thiết bị giảng dạy
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	Chi xây dựng chương trình, giáo trình
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	Chi kiện toàn tổ chức, đào tạo bồi dưỡng giáo viên
	500
	500
	500
	500

	Chi khác
	500
	500
	500
	1.000


Như vậy, song song với lộ trình đầu tư xây dựng cơ bản để hình thành nguồn lực và cơ sở vật chất, Học viện đều có thể đảm bảo tự cân đối thu chi tài chính cho các hoạt động thường xuyên của Học viện theo định hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Sau khoảng 05 – 07 năm, khi đã đầu tư xong cơ sở vật chất và nguồn lực cần thiết để Học viện có đủ điều kiện mở rộng quy mô hoạt động, Học viện sẽ tiến tới có nguồn kinh phí để tái đầu tư, không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động.
Về nguồn thu của Học viện, theo định hướng, các cơ sở đào tạo đại học dần tiến tới tự chủ trong tài chính, do đó học phí là một trong những nguồn thu cơ bản. Thu học phí của Học viện được xây dựng dựa trên quy mô đào tạo và áp dụng Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ “Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010-2011 đến năm 2014-2015”. Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng đào tạo, Học viện sẽ không đào tạo đại trà mà tập trung vào đào tạo chương trình chất lượng cao và liên kết với nước ngoài. Do đó, các nguồn thu từ học phí dự kiến như sau:

Bảng 4.6: Chi tiết nguồn thu từ học phí của Học viện Khoa học, Công nghệ 
và Đổi mới sáng tạo
 
	Thời gian, 
cấp học
	Qui mô tuyển sinh

	Qui mô 
đào tạo
	Học phí/kỳ

	Tổng thu 
học phí

	Năm 2017
	
	
	
	6,200,000,000

	Cao học
	70
	70
	25,000,000
	3,500,000,000

	Tiến sỹ
	10
	10
	35,000,000
	700,000,000

	Bồi dưỡng
	2000
	2000
	
	2,000,000,000

	Năm 2018
	
	
	
	13,750,000,000

	Cao học
	70
	140
	25,000,000
	7,000,000,000

	Tiến sỹ
	10
	20
	35,000,000
	1,750,000,000

	Bồi dưỡng
	2500
	2500
	
	5,000,000,000

	Năm 2019
	
	
	
	18,550,000,000

	Đại học
	100
	100
	17,000,000
	3,400,000,000

	Cao học
	70
	140
	25,000,000
	7,000,000,000

	Tiến sỹ
	10
	30
	35,000,000
	3,150,000,000

	Bồi dưỡng
	3000
	3000
	
	5,000,000,000

	Năm 2020
	
	
	
	29,050,000,000

	Đại học
	100
	200
	17,000,000
	6,800,000,000

	Cao học
	70
	140
	25,000,000
	7,000,000,000

	Tiến sỹ
	10
	40
	35,000,000
	5,250,000,000

	Bồi dưỡng
	3500
	3500
	
	10,000,000,000


Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo là mô hình trường đại học nghiên cứu công lập với mục đích chủ yếu là nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo và với thực tiễn để tạo ra kết quả nghiên cứu có chất lượng, cung cấp nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao cho xã hội. Do đó, nguồn kinh phí đầu tư ban đầu cho Học viện là từ ngân sách nhà nước. Trong quá trình hoạt động, Học viện sẽ thu hút các nguồn lực từ xã hội, từ các tổ chức, cá nhân, đối tác trong và ngoài nước nhằm tiến tới tự chủ - tự chịu trách nhiệm.

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 3065/QĐ-BKHCN ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ với tổng mức đầu tư là 69.892.000.000 đồng (bao gồm: chi phí xây dựng: 54.366.431.000 đồng, chi phí thiết bị: 7.074.920.000 đồng, chi phí quản lý dự án: 1.147.724.437 đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 3.680.732.304 đồng, chi phí khác: 338.481.480 đồng, chi phí dự phòng: 3.283.710.779 đồng). Đây là khoản đầu tư trong giai đoạn 2016 – 2020.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ nghiên cứu xây dựng cơ chế để Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo có thể huy động vốn xã hội, tìm kiếm nguồn vốn ngoài ngân sách để hỗ trợ thêm việc đầu tư cơ sở vật chất của Học viện.

4.4. Giải pháp về thực hiện hoạt động nghiên cứu, đào tạo và dịch vụ

4.4.1. Giải pháp về thực hiện hoạt động nghiên cứu

- Tiếp tục nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và cơ chế quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, SHTT, TĐC; nghiên cứu phục vụ hoạt động đào tạo về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, SHTT, TĐC;
- Đưa nội dung nghiên cứu khoa học vào chương trình, kế hoạch hoạt động chung của Học viện. Xây dựng các khoa, các tổ bộ môn thành những đơn vị có nhiệm vụ vừa đào tạo, bồi dưỡng vừa nghiên cứu khoa học.
- Ban hành quy định cụ thể về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên, đảm bảo kết hợp giữa nghiên cứu khoa học với giảng dạy và các nhiệm vụ khác. Đổi mới cơ chế giám sát và đánh giá kết quả nghiên cứu, từng bước nâng cao chất lượng các đề tài khoa học. Có giải pháp để sử dụng tốt kết quả nghiên cứu vào quá trình đào tạo tại Học viện.

-  Trên cơ sở các hoạt động nghiên cứu khoa học, Học viện sẽ thiết lập cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Học viện. Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin KH&CN với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khác ở trong và ngoài nước.

- Tổ chức huy động các nguồn vốn khác nhau cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; sử dụng nguồn vốn theo nguyên tắc hiệu quả và phát triển tài năng trẻ; kịp thời động viên, khen thưởng và vinh danh các cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên có kết quả nghiên cứu khoa học xuất sắc.

4.4.2. Giải pháp về thực hiện hoạt động đào tạo

Các chương trình đào tạo chính quy dài hạn của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo được xây dựng trên cơ sở chương trình khung đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dựa trên nhu cầu thực tế và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành. Hệ thống giáo trình, tài liệu cho các loại hình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện được xây dựng trên cơ sở nhu cầu của thực tiễn, kế thừa kinh nghiệm xây dựng giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng trong những năm qua của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ, đồng thời, tiếp thu có chọn lọc những kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành, kinh nghiệm xây dựng giáo trình của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước. Nội dung giáo trình, tài liệu mang tính động và mở nhằm hướng tới việc tạo điều kiện cho sinh viên, học viên chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập, rèn luyện kỹ năng chuyên môn và bản lĩnh nghề nghiệp để có thể vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác sau khi ra trường. 
Trong giai đoạn đầu, về chương trình đào tạo sau đại học (ThS, TS), Học viện sẽ tổ chức đào tạo theo chương trình của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã và đang thực hiện. Về chương trình đào tạo đại học, Học viện sẽ tổ chức đào tạo theo chương trình đã được xây dựng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và các quy định hiện hành.
Thực hiện chủ trương đào tạo đa ngành, đa cấp, Học viện sẽ triển khai các hoạt động chuẩn bị để sớm triển khai các chuyên ngành mới. Các chương trình xây dựng phù hợp với ngành học, bảo đảm tính liên thông giữa bậc đào tạo. Bên cạnh đó, Học viện tiếp tục triển khai các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo hướng đa dạng hóa các loại hình và mở, không chỉ phục vụ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ngành KH&CN mà còn phục vụ cho nhu cầu của xã hội và nhu cầu hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cụ thể:

- Chương trình đào tạo của Học viện được xây dựng theo hướng bảo đảm cơ cấu thời gian hợp lý cho đào tạo kiến thức, đào tạo kỹ năng; giữa thuyết giảng và thảo luận. Nội dung chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu đào tạo, đảm bảo lồng ghép kiến thức về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các Bộ/ngành, địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp.

- Sinh viên, học viên của Học viện phải được trang bị kiến thức pháp luật, đồng thời được trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành, được rèn luyện phương pháp học tập, phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp làm việc theo nhóm và khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tiễn.

- Trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo có chọn lọc các giáo trình của các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học về các môn học tương ứng với các môn học triển khai tại Học viện; tổ chức chỉnh lý, bổ sung và xây dựng mới cho phù hợp với mục tiêu đào tạo của Học viện. 

Đối với những môn học có tính chuyên ngành đặc thù, Học viện tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu theo các quy định hiện hành và phù hợp với thực tiễn. Việc xây dựng, hoàn thiện giáo trình, tài liệu bảo đảm cập nhật kiến thức mới, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và bảo đảm nâng cao chất lượng hệ thống giáo trình, tài liệu, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện về nội dung, phương pháp dạy – học, phát huy tính tích cực, chủ động, năng lực tự học, tự nghiên cứu của người học.

- Xây dựng và không ngừng hoàn thiện các cơ sở dữ liệu luật điện tử phục vụ việc tra cứu và tham khảo của sinh viên, học viên và giảng viên. 

- Tổ chức triển khai đồng bộ phương pháp đào tạo tích cực theo hướng tăng cường đối thoại, học theo nhóm, toạ đàm, sử dụng mô hình để phát huy tính sáng tạo của học viên, kết hợp chặt chẽ giữa học lý thuyết với thực hành.

- Nghiên cứu mở rộng hợp tác đào tạo với các cơ sở đào tạo đại học và sau đại học các nước nhằm tranh thủ và thu hút các nguồn lực tài chính của các nhà tài trợ, sự hỗ trợ về kỹ thuật, kinh nghiệm và kiến thức của các chuyên gia nước ngoài nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên.
Liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo đại học nước ngoài; thực hiện trao đổi cán bộ, giảng viên học tập kinh nghiệm đào tạo. Hàng năm cử từ 3 đến 5 giảng viên tham gia các khóa đào tạo TS, ThS ở nước ngoài; cử 2 đến 3 đoàn cán bộ, giảng viên đi khảo sát và học tập kinh nghiệm tại nước ngoài; tiếp nhận từ 3 đến 5 đoàn chuyên gia nước ngoài vào nghiên cứu, trao đổi tại Học viện.
 Tranh thủ các nguồn tài trợ để tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế và trong khu vực về những vấn đề liên quan đến các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện.
4.4.3. Giải pháp về thực hiện hoạt động dịch vụ

Bên cạnh việc phát triển lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo, Học viện khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ dần từng bước hình thành và phát triển các hoạt động dịch vụ tập trung hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Đây sẽ là môi trường thuận lợi để tăng cường sự liên kết của Học viện với các tổ chức nghiên cứu, đào tạo khác và đặc biệt với các doanh nghiệp, để truyền tải tri thức từ nghiên cứu và đào tạo vào đời sống, sản xuất.  

Trên cơ sở hình thành các đơn vị có chức năng tổ chức các hoạt động dịch vụ như: Trung tâm tư vấn chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới, Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia,… Học viện sẽ bố trí đội ngũ nhân lực có trình độ và kinh nghiệm, có thể làm việc toàn thời gian hoặc kiêm nhiệm nhằm đáp ứng những yêu cầu về cung cấp dịch vụ chất lượng cao, tạo lập môi trường kết nối giữa bên cung và bên cầu trong các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

4.5. Các bước triển khai và nhiệm vụ ưu tiên

4.5.1. Các bước triển khai

- Giai đoạn 2017– 2020: Sau khi có Văn bản của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt thành lập Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, việc triển khai cụ thể như sau:
+ Rà soát, hoàn thiện Đề án thành lập Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;

+ Sau khi có quyết định thành lập Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc xác định diện tích khu đất xây dựng Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch;

+ Triển khai thực hiện Đề án, xây dựng tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự;

+ Tiếp tục đào tạo ThS, TS chuyên ngành quản lý KH&CN;

+ Đào tạo đại học ngành Khoa học quản lý và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành KH&CN.

- Giai đoạn từ năm 2020 trở đi: tổ chức hoạt động của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới như nội dung Đề án đã xây dựng; xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo toàn diện, lâu dài đảm bảo theo chiến lược trung hạn và dài hạn. 

4.5.2. Nhiệm vụ ưu tiên

Sau khi có quyết định thành lập Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là:

- Làm việc với Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch để xây dựng Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;

- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 để đầu tư xây dựng Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự cán bộ quản lý và giảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ TS trở lên;

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định cấp phép hoạt động cho Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Xây dựng Đề án mở mã ngành đào tạo đại học chất lượng cao, đào tạo văn bằng 2. Triển khai Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành KH&CN. Nghiên cứu đề xuất các luận cứ khoa học cho xây dựng và hoạch định chiến lược, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

4.6. Hiệu quả kinh tế - xã hội

4.6.1. Hiệu quả kinh tế - xã hội giai đoạn đầu thành lập


Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Trường Quản lý KH&CN. Đây là một phương án hiệu quả, thiết thực trong lĩnh vực nghiên cứu chiến lược, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần tiết kiệm nguồn đầu tư rất lớn từ ngân sách nhà nước, mang lại hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội, cụ thể:


Thứ nhất, Học viện giải quyết vấn đề cấp thiết về thiếu hụt nhân lực quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong xã hội. Cung cấp đội ngũ cán bộ quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trình độ cao, có kỹ năng quản lý cho bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN, các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp. 

Thứ hai, trong giai đoạn đầu thành lập, Học viện sẵn có nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của Viện Chiến lược và chính sách KH&CN và Trường Quản lý KH&CN tại địa điểm 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Do vậy, sẽ giảm thiểu đầu tư phát triển cả nhân lực và cơ sở vật chất khi thành lập Học viện. Hơn nữa, Học viện có thể thực hiện ngay việc tuyển sinh sau đại học (cao học và NCS) trên nền tảng các điều kiện về tuyển sinh và đào tạo sau đại học của Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ. 

Thứ ba, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với diện tích 20 ha đất sạch đang chờ đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư cơ sở vật chất sẽ tiết kiệm thời gian, tiền của, công sức cho việc đền bù giải phóng mặt bằng và làm các thủ tục xin cấp đất. 


Về cơ bản, hiệu quả KT - XH giai đoạn đầu thành lập sẽ tận dụng và tiết kiệm thời gian, công sức, nguồn lực của Nhà nước, nhanh gọn trong việc triển khai thực hiện và đi vào hoạt động. 

4.6.2. Hiệu quả kinh tế - xã hội giai đoạn phát triển mở rộng và ổn định


Trong giai đoạn phát triển mở rộng và ổn định, Học viện sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo một phần lực lượng nòng cốt am hiểu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và đội ngũ cán bộ quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đi đến mục tiêu phát triển bền vững KT - XH trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Học viện đảm nhận nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có chất lượng cao và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo các cấp có trình độ chuyên môn quản lý vững vàng, có phẩm chất và tư cách của nhà quản lý hiện đại. 

Học viện cũng có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp. Học viện xây dựng và phát triển theo hướng gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo và đổi mới; mở rộng hợp tác, liên kết với các viện nghiên cứu, các trường đại học với các doanh nghiệp. Học viện tập trung phát triển nghiên cứu và sáng tạo phương thức quản lý trên lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam như: công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, vật liệu mới, hóa chất,… để tạo ra tài sản trí tuệ cho đất nước và cống hiến cho xã hội những thành quả của hoạt động nghiên cứu và ứng dụng.

Học viện đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực công nghệ cao, dành một khoản kinh phí thích đáng để đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, cán bộ quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giỏi phục vụ cho các ngành kinh tế trọng điểm và các lĩnh vực công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và thu hút đầu tư nước ngoài; định kỳ đào tạo lại cho cán bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để cập nhật kiến thức và kỹ năng mới. Đẩy mạnh đào tạo cán bộ quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các cơ sở đào tạo nước ngoài có trình độ KH&CN tiên tiến. Học viện tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích mở rộng quan hệ với các trường đại học, viện nghiên cứu quốc tế hoặc khu vực. 
Đồng thời, Học viện còn đóng vai trò là cơ quan tư vấn chiến lược, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới cho các tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật; Tư vấn các chiến lược, chính sách phát triển bền vững dựa trên KH&CN; Phân tích, phản biện các chiến lược, chính sách phát triển quốc gia, ngành và địa phương. Mặt khác, cung cấp dịch vụ kết nối phục vụ khởi nghiệp. Hỗ trợ bên cung, bên cầu và các bên khác trong giao dịch liên quan đến công nghệ, tài sản trí tuệ theo quy định pháp luật dân sự, thương mại, đầu tư, doanh nghiệp, KH&CN.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Việc thành lập Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là cần thiết để thực hiện mục tiêu đã được xác định trong Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW là “Tiếp tục hoàn thiện thể chế để đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động KH&CN”; và Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 của Hội nghị lần thứ 4 BCHTW khóa XII về chuyển dần mô hình tăng trưởng “từ dựa vào gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất sang dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo”.
Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo được thành lập sẽ góp phần giải quyết nhu cầu cấp thiết, thiếu hụt nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao, nhân lực quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo với thực tiễn nhằm trực tiếp giải quyết các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội; khai thác hiệu quả nguồn lực quản lý KH&CN sẵn có của Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm đội ngũ chuyên gia và cán bộ quản lý KH&CN hàng đầu, các thông tin và kết quả của các nhiệm vụ KH&CN, của các chương trình, đề án, dự án đổi mới sáng tạo cập nhật để góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, đào tạo của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trong một số ngành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; thực hiện sắp xếp lại một số đơn vị nghiên cứu và đào tạo trong Bộ Khoa học và Công nghệ theo tinh thần của Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thấy đã hội đủ các điều kiện thành lập Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo theo đúng các quy định của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ:

1. Xem xét, ra Quyết định thành lập Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trên cơ sở tổ chức lại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Trường Quản lý KH&CN.

2. Trong quá trình hình thành và phát triển, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo được đề xuất một số cơ chế thí điểm, đặc thù để đáp ứng yêu cầu đổi mới theo đúng tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ VIII BCHTW Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, và để khai thác, phát huy có hiệu quả các nguồn lực của Bộ Khoa học và Công nghệ và xã hội.

3. Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo được áp dụng cơ chế hợp tác công tư trong huy động các nguồn lực trong và ngoài nước, tăng cường thu hút nguồn lực xã hội hóa hoạt động nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chuyển giao công nghệ.

4. Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo được đảm bảo kinh phí xây dựng là 215.000.000.000 (Hai trăm mười lăm tỷ đồng) đầu tư giai đoạn 1 (2017-2020) để Học viện có thể đi vào hoạt động theo đúng lộ trình.

�Về đào tạo bậc đại học gồm có Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Trường  Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học  Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh,... Về đào tạo ThS gồm có Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện Kỹ thuật quân sự thuộc Bộ Quốc phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Các đơn vị này cũng đã mở một số khóa đào tạo cao học cho địa phương ngoài Hà Nội như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội mở tại Hải Dương, TP. HCM,... Về đào tạo tiến sỹ gồm có: Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước KH&CN có Trường Quản lý KH&CN và một số đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.


� Tính trên cơ sở lấy mẫu của Bộ KH&CN giữa nhu cầu và số hiện có.


� Gồm có Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện Kỹ thuật quân sự thuộc Bộ Quốc phòng, Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 


� Cụ thể, ước tính đến năm 2020, nhân lực thiếu hụt là: khoảng 300 TS, 9.000 ThS và 500.000 trình độ ĐH.


� Theo quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học: Chương trình chất lượng cao là chương trình đào tạo có các điều kiện đảm bảo chất lượng và chuẩn đầu ra cao hơn chương trình đào tạo đại trà tương ứng, đồng thời đáp ứng các tiêu chí và điều kiện tại Thông tư. Cụ thể, tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao gồm những quy định về chương trình đào tạo, tuyển sinh, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, tổ chức và quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình chất lượng cao. Mục đích đào tạo chất lượng cao: Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học ở những cơ sở đào tạo có đủ điều kiện nhằm đào tạo nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.


Ví dụ, theo Đại học Quốc gia Hà Nội: Chương trình đào tạo chất lượng cao về cơ bản dựa theo chương trình đào tạo chuẩn hiện hành, nhưng được cải tiến, nâng cao để áp dụng các phương pháp dạy và học tiên tiến nhằm đạt được hiệu quả tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng cao hơn. Chương trình này dành cho những sinh viên khá giỏi hệ chính quy của một số ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao, kinh tế- xã hội mũi nhọn để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Loại chương trình này đặt mục tiêu đạt chất lượng cao với chuẩn mực khu vực, từng bước được mở rộng áp dụng chung cho hệ đào tạo chính quy thông thường, tiến tới đạt mục tiêu chất lượng cao đối với tất cả các sinh viên trong tất cả các ngành đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội.


� Theo kinh nghiệm quốc tế, nhà khoa học tầm chiến lược là những người có kiến thức uyên thâm; có tài năng và kinh nghiệm chuyên sâu trong nghiên cứu và hoạch định chính sách; có uy tín khoa học ở đẳng cấp quốc tế; có khả năng tổ chức, điều hành, quản lý nghiên cứu khoa học và xây dựng chính sách; thể hiện tấm gương về say mê khoa học và đào tạo đội ngũ kế cận; đóng góp vào sự nghiệp phát triển KH&CN của đất nước. 





� Theo điều 3, khoản 16, Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, đổi mới sáng tạo là “việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển KT-XH, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa”.


� Khi có văn bản thay thế Nghị định 49/2010/NĐ-CP, Học viện sẽ điều chính dự kiến nguồn thu từ học phí


� Qui mô sinh viên đã được quy đổi về sinh viên đại học
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